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Đơn vị biên tập:

Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị

            Năm 2013
LỜI NÓI ĐẦU

Tôm chân trắng (Penaeus vanamei) có nguồn gốc Nam Mỹ và được nuôi phổ biến ở Ecuador. Tuy là loài nuôi chủ yếu ở Nam Mỹ nhưng trong những năm qua loài tôm này đã được di giống và nuôi ở nhiều quốc gia trên thế giới nhất là ở Châu Á. Tôm chân trắng lần đầu tiên được nuôi thử nghiệm ở Philippines năm 1978 và ở Trung Quốc năm 1988. Sau khi nuôi thử nghiệm, Trung Quốc đã cho phép nuôi đại trà. Đến năm 1996, tôm chân trắng được di giống đến rất nhiều quốc gia Châu Á khác mà phải kể đến là Đài Loan, Indonesia, Thái Lan và Malaysia,...Việt Nam, trong những năm gần đây tôm chân trắng cũng được đưa vào nuôi thử nghiệm và được phát triển mạnh tại Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Hà Tỉnh,... bước đầu được đánh giá là có hiệu quả kinh tế, thích hợp cho phát triển nuôi ở vùng cát bãi ngang ven biển./.
PHẦN I

SƠ LƯỢC MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA TÔM CHÂN TRẮNG

1. Phân bố

Ở Châu Á không có tôm chân trắng phân bố tự nhiên, song từ những thập niên 80, 90 đối tượng này đã được di nuôi thử nghiệm thành công và đến nay đã có nhiều nước cho phát triển mạnh loại tôm này như: Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia,.. Tôm chân trắng là đôi tượng nuôi quan trọng ở các quốc gia Châu Á, bên cạnh đối tượng nuôi truyền thống là tôm sú. 
Ở Việt Nam, trong những năm gân đây tôm chân trắng cũng được đưa vào nuôi thử nghiệm và được phát triển mạnh tại một số tỉnh như: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Hà Tỉnh,... bước đầu được đánh giá là dễ nuôi, có những ưu điểm nhât định so với nuôi tôm sú và có hiệu quả cao.
2. Một số đặc điểm thích nghi với môi trường

Tôm chân trắng là loài rộng muối, chúng có thể chịu đựng được độ mặn từ 0,5-45°/oo, tăng trưởng tốt ở độ mặn từ 10-30°/oo-
Tôm chân trắng chịu đựng nhiệt độ thấp tốt (tốt hơn tôm sú), có thể phát triển ở nhiệt độ từ 17 - 37°C, thích hợp: 25-32°C. 

pH từ 7,0 - 9,0, thích hợp: 7,5-8,8.
Hàm lượng Oxy hòa tan: oxy hòa tan dưới 3,5 mg/l tôm chậm phát triển, nếu dưới 2,5 mg/l tôm bắt đầu nổi đầu và chết ngạt. Yêu cầu: > 4,0 mg/l.
Độ kiềm thích hợp từ 100 – 150 mg/l.
Chất đáy cát, cát bùn, đáy cứng sẽ rất thuận lợi cho tôm phát triển.
3. Đặc điểm dinh dưỡng
Tôm chân trắng là loài ăn tạp, có thể ăn nhiều loại thức ăn có nguồn gốc từ động vật, thực vật, trong nuôi nhân tạo có thể sử dụng các loại thức ăn công nghiệp chuyên dùng. Tôm chân trắng có nhu cầu chất đạm thấp hơn (20-35%) so với tôm sú (38-40%), hệ số thức ăn thấp, khoảng 1,2 so với tôm sú 1,5.
4. Sinh sản

Tôm chân trắng là loài thụ tinh ngoài, chúng có thể thành thục và đẻ trứng quanh năm, các giai đoạn ấu trùng cũng tương tự như tôm sú. Trong điều kiện nhân tạo tôm chân trắng cũng có thể thành thục và đẻ trứng, hiện nay trên thế giới đã có nhiều công ty chuyên sản xuất tôm chân trắng bố mẹ đạt chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu sản xuất giống.
5.  Sinh trưởng

Tôm chân trắng sinh trưởng thông qua quá trình lột xác, chu kỳ lột xác phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển. Tôm chân trắng có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh, ở giai đoạn <20 g/con, tôm chân trắng có thể tăng trưởng l,5g/tuần (tôm sú lg/tuần), trong thời gian nuôi từ 75-85 ngày từ P12, tuỳ theo mật độ nuôi, điều kiện môi trường tôm có thể đạt trọng lượng từ 10-12 g/con.
PHẦN II
KỸ THUẬT NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG
1.  Chọn địa điểm xây dựng ao nuôi

Chọn địa điểm để đầu tư xây dựng ao nuôi là rất quan trọng có ảnh hưởng lớn đến mức đầu tư, tính rủi ro trong quá trình nuôi tôm. Để chọn được địa điểm phù hợp phải xem xét nguồn nước, chất đất và cơ sở hạ tầng. Việc xem xét cẩn thận là rất cần thiết để:
· Giảm giá thành xây dựng.
· Giảm chi phí sản xuất.
· Chủ động nguồn nước cấp.
· Cho phép điều chỉnh hệ thống nuôi cho phù họp với những thay đổi về kinh tế và môi trường.
1.1. Nguồn nước cấp

Nguồn nước cấp phải chủ động, có chất lượng tốt, các yếu tố pH đảm bảo ≥ 6; độ mặn ≥ 10, không bị ô nhiễm bởi nguồn nước thải do các hoạt động như : sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt và kể cả hoạt động nuôi trồng thủy sản gây ra...
1.2. Vị trí và điều kiện chất đáy

Vị trí xây dựng ao nuôi cần lưu ý đến điều kiện thuận lợi cho việc cấp nước và thoát nước được thuận lợi. Ao nuôi có thể cấp nước được dễ dàng và có thể tháo nước tự chảy nhằm giảm chi phí bơm nước. Chất đất cũng có ảnh hưởng rất lớn đến việc thi công xây dựng ao, quản lý chất lượng nước ao nuôi sau này và ảnh hưởng lớn đến kết quả nuôi. Ao nuôi tôm chân trắng cần chọn những vùng đất cát, đất cát pha, nền đất cứng, pH đất >6,0; tránh những khu vực rừng ngập mặn, sình lầy, những vùng đất này gây khó khăn cho việc thi công xây dựng ao nuôi và quản lý chất lượng nước trong quá trình nuôi.
1.3. Cơ sở hạ tầng

- Gần đường giao thông, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển vật tư phục vụ nuôi tôm và thu hoạch tôm thương phẩm.

- Gần nguồn cung cấp điện thuận lợi cho việc thắp sáng bảo vệ và vận hành thiết bị sục khí, bơm nước.

- Hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo.

- An ninh trật tự được đảm bảo.

2. Thiết kế và xây dựng ao nuôi

Ao nuôi có nhiều hình dạng khác nhau, mỗi hình dạng khác nhau có những ưu điểm khác nhau. Việc xây dựng hệ thống ao nuôi cần phải dựa trên cơ sở năng suất muốn đạt được, lượng nước cần thay, khả năng tái sử dụng nước và thuận lợi cho việc chăm sóc, quản lý. Thiết kế hệ thống ao nuôi cần tính đến những vấn đề cơ bản dưới đây:
· Cống đầu nguồn và hệ thống bơm nước.
· Ao chứa nước.
· Hệ thống kênh cấp nước.
· Ao nuôi.
· Ao xử lý nước trước khi thải ra ngoài môi trường.
· Nhà bảo vệ và kho chứ vật tư.
2.1. Cống đầu nguồn và hệ thống bơm nước
Cống đầu nguồn đặt ở vị trí thuận lợi để lấy nước, tính toán mức nước thủy triều để chủ động việc lấy nước. 

Xây dựng cống cấp và thoát nước kiên cố, dễ vận hành, sử dụng phù hợp với điều kiện địa phương.

Hệ thống bơm nước ổn định, có máy phát điện dự phòng trong trường hợp bất trắc.

 2.2. Ao chứa nước
Ao chứa có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa dịch bệnh lây lan từ môi trường ngoài vào ao nuôi. Ao chứa còn có chức năng như hệ thống lọc sinh học để cải thiện chất lượng nước câp. Không nên xây dựng ao chứa ở nơi đất nhiễm phèn tiềm tàng hay đất xốp. Ao chứa phải đảm bảo để chứa khoảng 30% tổng lượng nước ở các ao nuôi và có cống thoát để tiêu nước, trong nhiều trường hợp có thể tăng khả năng dự trữ của ao bằng cách đào ao sâu, nhưng có nơi điều này khó thực hiện được do chi phí cao hoặc do điều kiên thổ nhưỡng, về lý thuyết, nước thường tự chảy từ ao chứa sang ao nuôi. Nhưng trên thực tế, điều này lại khó thực hiện được do diều kiện địa hình không thuận lợi.
2.3 Hệ thống kênh cấp và thoát nước

Xây dựng hệ thống kênh cấp và thoát nước tách biệt, để sử dụng thuận lợi và tránh hiện tượng ô nhiễm nguồn nước.
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Hình  1: kênh cấp nước

2.4  Ao nuôi

Mục tiêu chính của việc thiết kế ao tốt là giúp quản lý hiệu quả chất thải. Chất thải được gom tụ lại ở một nơi, thường là ở giữa ao. Một ao được thiết kế tốt cũng dễ quản lý về nhiều phương diện khác nữa như thay nước chăm sóc, quản lý và thu hoạch tôm. Những điểm cần lưu ý khi thết kế ao nuôi:
· Hình dạng ao: hình chữ nhật hoặc hình vuông
· Vị trí đặt máy quạt nước: (Chuẩn bị ao nuôi - Xem phần máy quạt nước)
· Kích thước và bờ ao: diện tích ao nuôi khoảng 2.500 – 3.000 m2; bờ ao thoải các gốc ao được bo tròn để chất thải không ứ động, chiều cao bờ cao khoảng 2 – 2,5m.
· Gia cố mặt bờ và đáy ao: cần được thực hiện thường xuyên sau mỗi vụ nuôi tránh những sự cố vỡ đê bao, thất thoát nước.
2.5 Ao xử lý nước thải

Các trại nuôi nên có ao xử lý nước thải trước lúc thải ra môi trường để tránh ô nhiễm môi trường và hạn chế lây lan dịch bệnh, là yếu tố quan trọng để nuôi tôm bền vững.
3.  Chuẩn bị ao nuôi

Công việc chuẩn bị ao gồm nhiều khâu đòi hỏi phải thực hiện trước khi đưa ao vào sử dụng lần đầu cũng như trước mỗi vụ nuôi. Mục đích chính của việc chuẩn bị ao là tạo cho tôm nuôi có một nền đáy ao sạch, chất lượng nước thích hợp và ổn định.
3.1. Yêu cầu ao nuôi:
Ao thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật. Tùy theo chất đất và điều kiện địa phương mà bố trí diện tích của ao đơn thường từ 2500 – 3000m2 hoặc nhỏ hơn, ao sâu khoảng 2 – 2,5m, độ sau mực nước trung bình từ 1,5 – 2,0 m.

Đáy ao thường là đất thịt hoặc đất pha cát. Ao nuôi không được nhấp nhô và thấm nước, độ dốc của ao nuôi từ 30o – 45o. Đáy ao thường bằng phẳng, khoảng trống giữa các ao không dưới 1m. 
Hiện nay, biện pháp trải bạt thường được sử dụng ở các ao nuôi, đặc biệt là các ao nuôi vùng cát.
Để ngăn chặn đất bị xói mòn và dịch bệnh lây lan, dùng lưới nhỏ rào xung quanh ao, tránh cua, còng bò vào ao truyền dịch bệnh; phủ kín ao nuôi lưới để hạn chế chim, thú ăn tôm và lây lan dịch bệnh
Bờ ao, cống cấp và kênh thoát nước xây dựng chắc chắn, bố trí hợp lý để cấp và thoát nước thuận lợi.
3.2. Thiết bị ao nuôi:
Thiết bị tăng oxy cho ao nuôi tôm: Máy quạt nước và hệ thống sục khí đáy
Máy quạt nước: có hai loại quạt lông nhím và quạt lá nhựa, khi sử dụng máy quạt nước phải chú ý vấn đề an toàn của việc cung cấp điện, nên trang bị thêm máy phát điện để sử dụng những lúc cần thiết.

Cách bố trí máy quạt nước: Phương hướng quay theo chiều kim đồng hồ, tùy theo diện tích và yêu cầu ao nuôi mà bố trí số lượng máy quạt nước và vận tốc vòng quay cũng nhu số lượng lá nhựa, số lượng lông nhím được tính toán cụ thể.
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Hình2: Máy quạt nước:

3.3. Trang bị các dụng cụ cần thiết đẻ kiểm tra nguồn nước
Để giám sát và theo dõi môi trường nước của ao nuôi tôm cũng như tình trạng sức khỏe của tôm nên trang bị máy đo độ mặn, máy đo nhiệt độ nước, bộ test pH, bộ test NH4 và NO2, nếu có điều kiện thì nên chuẩn bị thêm kính hiển vi và máy DO điện tử.
3.4. Cải tạo ao


3.4.1 Đối với ao mới xây dựng:  
- Với ao đất: Cho nước vào ao ngâm 4 – 5 ngày, sau đó xả ra, lặp lại như vậy 2 – 3 lần rồi mới bón vôi. Trước khi bón vôi cần đo pH đất để tính toán lượng vôi phù hợp. 

Bảng 1: Lượng vôi nóng HIPOWER sử dụng: (Tham khảo từ khuyến cáo của Công ty C.P)

	pH đất
	Vôi nóng HIPOWER (tấn/ha)

	< 5.4
	3

	5.5 – 6
	2.5

	6.1 – 6.5
	1

	> 6.7
	0.5


Cần kiểm tra kỹ bờ ao xem có bị rò rỉ do lỗ mọi hay không, vì nếu có lỗ mọi lớn, tôm thẻ có thể sẽ theo lỗ mọi ra ngoài ao; mặt khác loại ao như thế này rất khó để đảm bảo được các tiêu chuẩn “An Toàn Sinh Học”

- Với ao nuôi bằng trải bạt nilon: sau khi lót bạt xong, đáy ao nên rải lớp cát dày 20 – 30cm để làm nơi trú ẩn cho tôm khi lột xác.

3.4.2. Đối với ao cũ: 
- Đối với ao đất: Cần loại bỏ hết chất thải hữu cơ trong vụ nuôi trước. Tùy điều kiện từng vùng nuôi mà ta chọn một trong hai cách sau:

+ Ao có thể tháo cạn được thì tiến hành nạo vét hết chất thải lắng đọng ở đáy ra khỏi ao, lưu ý: chất thải phải được đưa ra vùng chứa chất thải tập trung để xử lý, không được sử dụng để đắp lại bờ ao nuôi. Sau đó phơi khô đáy ao cho đến khi nứt chân chim, cày lật nền đáy ao phía dưới lên cho tiếp xúc với không khí và ánh sáng để làm sạch nền đáy, loại bỏ khí độc (H2S, NH3) và hạn chế vi khuẩn có hại phát triển trong tầng yếm khí kết hợp với bón vôi. Sau khi phơi đáy ao, chọn 2 - 3 điểm để đo pH trước khi đánh vôi để tạo điều kiện cho vi sinh vật có lợi dưới đáy ao phát triển.
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Hình 3: Hình ảnh bón vôi đáy ao 
Bảng 2: Lượng vôi khuyến cáo dùng trong giai đoạn chuẩn bị ao
	Độ pH
	Lượng vôi nông nghiệp (CaC03) (kg/ha)
	Lượng vôi Ca(OH)2 (kg/ha)

	>6
	<1.000
	300-400

	5-6
	<2.000
	500-800

	<5
	<3.000
	900-1.000


Sau khi đánh vôi, cho tiến hành xới đất, phơi đáy khoảng 7 – 10 ngày mục đích là để khử khí độc có hại, hoạt hóa vi khuẩn trong đất, độ sâu cày xới phải trên 10 – 20cm; sau đó đầm nén đáy ao lại như cũ mới có thể chuẩn bị cho việc lấy nước, xử lý nước.
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Hình 4: phơi đáy ao

+ Ao không thể tháo cạn thì ta dùng máy bơm áp lực cao để gom chất thải lại một chỗ và bơm vào ao chứa chất thải. Với ao nuôi trên cát, nếu có điều kiện thì nên thay toàn bộ lớp cát ở đáy ao hoặc cũng có thể sử dụng máy bơm để gom chất thải và bổ sung thêm lượng cát bị bơm ra ngoài.


- Đối với ao nuôi phủ bạt nilon:


Tôm thẻ có tập tính là thường xuyên đào bới đáy ao để tìm thức ăn, do đó làm nước ao bị đục. Khi nuôi tôm thẻ, yếu tố quyết định đến thành công của vụ nuôi là cần phải hạn chế độ đục nước ao nuôi (khi tôm được 40 ngày tuổi đến thu hoạch ).


Độ đục của nước ao nuôi thường làm cho hàm lượng Oxy hòa tan rất thấp, làm cho tôm ăn mồi không tăng, tốc độ tăng trưởng (A.D.G) thấp và hệ số chuyển đổi thức ăn thành thịt sẽ cao.


Như vậy cần phải phủ bạt bờ và đáy ao của ao nuôi tôm thẻ. Thực tế những ao nuôi tôm thẻ có phủ bạt cho thấy độ đục do phù sa của nước giảm đi rất nhiều, giúp cho tôm nuôi được kích cỡ lớn nhanh hơn.


Trước khi lấy nước vào ao nuôi cần phải làm lưới hay bạt nylon ngăn vật chủ trung gian (cua, còng, chuột…), theo kinh nghiệm, thì sử dụng bạt ngăn cua còng tốt hơn sử dụng lưới như hiện nay do hạn chế được hiện tượng nước mưa chảy tràn xuống ao nuôi khi trời mưa lớn, đồng thời cũng hạn chế được sự phát tán bọt nước từ ao này sang ao khác khi sử dụng máy đập nước.

[image: image12.png]



Hình 5 : Phủ bạt nền đáy nuôi tôm thẻ chân trắng.


Sử dụng lưới ngăn chim phủ trên mặt ao nuôi để hạn chế chim cò bay xuống ăn tôm dưới ao nuôi. Đây là một trong những phương cách hạn chế dịch bệnh lây lan từ ao này sang ao khác hiệu quả nhất.

3.5. Lắp đặt các thiết bị:

Cầu đặt sàng ăn, máy quạt nước (bốn máy quạt nước có cánh dài, mỗi máy khoảng 12 – 15 cánh quạt, máy quạt nước nên để ở vị trí có thể tạo được dòng nước. Số vòng quay cánh quạt phải đạt từ 90 – 120 vòng/phút).
Tùy theo điều kiện có thể dùng hoặc không dùng máy cho ăn tự động.

3.6. Chuẩn bị nước
3.6.1. Lấy nước vào ao chuẩn bị thả tôm thẻ:


Nước lấy vào ao nuôi tôm thẻ độ mặn dao động từ 1 – 40 phần ngàn, nhưng tốt nhất nằm trong  khoảng độ mặn 15 – 25 phần ngàn.


Nước lấy vào ao chuẩn bị  thả nuôi tôm thẻ phải được bơm qua túi lọc bằng vải hoặc bằng lưới 3 lớp để ngăn chặn và hạn chế giáp xác, cá, trứng các loại….là vật chủ trung gian mang mầm bệnh vào trong ao. (Nên có ao lắng chứa nước và xử lý nước trước khi đưa vào ao nuôi)


Nếu ta lấy nước vào ao nuôi qua túi lọc bằng vải thật kỹ giúp giảm được 50% rủi ro dịch bệnh xảy ra trong ao nuôi. Vì hiện nay, các đối tượng giáp xác như: cua, còng, tôm, tép… thiên nhiên mang rất nhiều virut gây bệnh, đặc biệt là virut gây bệnh thân đỏ, đốm trắng…


Trong ao nuôi tôm công nghiệp, mật độ tôm thẻ thường cao và tôm thường xuyên hoạt động, bơi lội và bắt mồi trong tầng nước, do đó khi thả tôm mức nước trong ao nên đạt 1,5 – 2.0 m. 

Việc duy trì mức nước cao cũng có ý nghĩa hạn chế các rủi ro vì sự biến đổi quá nhanh của các yếu tố môi trường, đặt biệt là nhiệt độ và oxy hòa tan.
3.6.2. Xử lý nước:

Sau khi lấy đủ mức nước cần thiết thì tiến hành cho cánh quạt chạy liên tục 3 ngày cho trứng cá và giáp xác nở hết thành ấu trùng rồi xử lí thì hiệu quả hơn.

· Sử dụng Chlorin 30ppm hay Dipterex ( Trichlofon ) 2 - 3ppm để diệt các loại động vật trung gian có trong ao. Để hiệu quả cao hơn nên lưu ý: Nếu sử dụng Chlorine thì pH  nước < 7.5; Nếu sử dụng Dipterex (Trichlofon) thì pH nước > 8.3

· Sau khi sử dụng diệt giáp xác 3 ngày thì tiến hành dùng Saponin 100 - 200kg/ha hoặc TSP - 15 để diệt các loại cá tạp còn lại trong ao trước khi gây màu nước.

Những khu vực có nhiều ốc đinh và hay xuất hiện rong đáy thì cần sử dụng thêm Sunfat đồng (CuSO4) 2 - 3ppm tạt xuống ao trước khi gây màu nước để hạn chế ốc đinh và rong đáy phát triển
-  Nếu có ao lắng ao chứa nước thì sau khi không còn khí Chlorine thì sử dụng lưới lọc hoặc túi lọc trực tiếp lấy nước từ ao lắng đưa vào ao nuôi, 
Thông thường sau khi khử trùng 4 - 7 ngày thì có thể tiến hành gây màu nước.

3.6.3. Gây màu nước, tạo thức ăn tự nhiên cho tôm: 

Tôm thẻ mới thả rất cần thức ăn thiên nhiên, đây chính là nguồn dinh dưỡng quí giá cho tôm thẻ mới thả. Thức ăn thiên nhiên giúp cho tôm thẻ mới thả có tỉ lệ sống cao và phát triển nhanh.

Nguyên tắc bón phân gây màu: nên chia thành nhiều lần để bón, mỗi lần một ít, căn cứ theo màu nước đậm nhạt, chất lượng nước mà điều chỉnh, lần gây tảo tiếp theo nên bằng nửa đợt đầu tiên, độ trong tốt nhất khoảng 35 - 40 cm, cách làm này sẽ đạt được yêu cầu sơ bộ cho việc thả tôm.

Có thể sử dụng một trong các công thức sau để gây màu nước: 

CT 1: 4 lít đường mật + 5 kg thức ăn số 0 (thức ăn công nghiệp dành cho tôm có mức protein cao nhất) + 5 kg cám gạo  + 1kg pH Fixer. Tất cả ngâm với 30 lít nước trước khi tạt xuống ao 12 tiếng đồng hồ.


Tiến hành liên tiếp 4 – 5 lần rồi kiểm tra xem lượng thức ăn tự nhiên trong ao.
CT 2: Sử dụng 10kg thức ăn số 0; 10kg bột đậu nành hoặc cám gạo; 5kg đường mật… trộn với nước, ủ 2 ngày rồi tạt xuống ao
CT 3: Sử dụng 10kg thức ăn số 0 (thức ăn công nghiệp); 5kg đường mật; 5 lít Nutribio… trộn với nước, ủ qua đêm rồi tạt xuống ao.

Để cho việc tạo thức ăn thiên nhiên tốt hơn cần sử dụng thêm
D-soil với liều lượng: 10kg/1.000m3.  Mở quạt nước liên tục trong thời gian làm thức ăn tự nhiên.

Trong  quá trình gây mầu nước cần kết hợp kéo xích đáy ao để việc gây mầu dễ dàng hơn.
Trong quá trình gây màu nước cần kiểm tra các yếu tố môi trường trước khi thả tôm: Độ kiềm, PH, độ cứng, hàm lượng Ca/Mg. Tuyệt đối không thả tôm giống khi gây màu nước chưa quá 6 ngày vì không đủ thời gian cho sự sinh sản của động vật phù du cần thiết. Không thả tôm giống vào những ao đã tạo màu nước trên 18 - 20 ngày vì có thể trong ao đã có cá tạp và giáp xác sẽ ăn tôm giống.
Bảng 3:  Thông số môi trường chuẩn cho ao nuôi tôm thẻ:

	Yếu tố môi trường nước ao tôm thẻ
	Sáng
	Chiều

	Hàm lượng Oxy hòa tan  ( D.O)
	> 4 ppm
	 5 - 10 ppm

	pH
	7.5  - 8.0
	7.8 - 8.3

	Nhiệt độ nước ( Temperature )
	28oC
	31 oC

	Độ mặn  
	10 – 25 ppt

	Độ cứng
	> 2500 ppm

	Độ kiềm
	> 120 ppm

	Hàm lượng Ca++
	> 300 ppm

	Hàm lượng Mg++
	> 900 ppm

	NO2-
	< 0.25 ppm

	NH3 tổng cộng
	< 1 ppm

	Hàm lượng K+ ( kali)
	> 300 ppm


4. Chọn giống và thả giống

Mục đích của việc chọn giống và thả giống là đưa vào ao một lượng tôm giống phù hợp và chất lượng tốt nhằm đạt được năng suất ổn định nhất. Đối với tôm thẻ thì tôm giống quyết định 60 - 70% tỉ lệ thành công của vụ nuôi.

4.1 Chọn giống:
Khi nuôi tôm thẻ, người nuôi chọn mua tôm giống phải chọn theo tiêu chuẩn sau:

· Lớn nhanh (ADG trung bình > 0.20) (nuôi 50 ngày đạt 90 - 100con/kg).

· Tỉ lệ sống cao (trung bình > 80%).

· Kích cỡ đồng đều.

Lưu ý: phải chọn được công ty cung cấp có uy tín, được kiểm dịch, không nhiễm các mầm bệnh đốm trắng, đầu vàng, gan tụy, taura… trên thân tôm không có ký sinh trùng, không chọn tôm giống khi ương có sử dụng thuốc kháng sinh và tôm giống được sản xuất ở nhiệt độ cao.

Thông thường người nuôi thường tham khảo những người có kinh nghiệm đã đi trước để lựa chọn công ty cung cấp giống có uy tín, chất lượng và hiệu quả kinh tế nhất.

4.2  Thả giống: 
Mật độ thả giống: 50 - 60 con/m2, 80 - 100 con/m2 hoặc 120 - 220 con/m2. Tùy thuộc vào các yếu tố sau: mức độ đầu tư; điều kiện ao nuôi và vùng nuôi, mức độ kỹ thuật, khả năng quản lý của người nuôi.
Thời gian thả: nên chọn vào buổi sáng, ngày có thời tiết tốt, nhiệt độ từ 22 - 27oC. Thời tiết không tốt, không nên thả giống.

Vị trí thả giống: tốt nhất nên thả ở đầu hướng gió.

Phương pháp thả tôm thẻ:  


Hiện tại có 2 xu hướng thả tôm thẻ chính như sau:

· Xu hướng thứ 1: Thả trực tiếp xuống ao nuôi : 


Phương pháp này được đa số hộ nuôi tôm áp dụng, khi áp dụng phương pháp này, cần phải lưu ý một số điểm sau đây để tránh trường hợp tôm thả xuống bị sốc và tỉ lệ sống thấp.


+ Cần báo cho trại giống biết trước về độ mặn và pH của nước ở ao nuôi để kịp thời điều chỉnh sao cho nước trong túi đựng tôm và ngoài ao nuôi chênh lệch không quá 5 phần ngàn về độ mặn và 0,5 về pH.


+ Đo kiểm tra nhiệt độ nước trong bọc tôm giống và nước ao nuôi để xem nhiệt độ nước 2 bên có cân bằng nhau chưa. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định đến tỉ lệ sống khi thả tôm. 

+ Sau khi kiểm tra những yếu tố trên, nếu đã cân bằng thì tiến hành tháo bọc hoặc dùng dao lam rạch túi cho tôm xuống ao nuôi, tránh để tôm quá lâu trong bọc sau khi cân bằng các yếu tố môi trường.


+ Khi thả giống tôm thẻ trực tiếp xuống ao nuôi, cần theo dõi phản xạ của của tôm mới thả ra của những bọc tôm đầu tiên, nếu những bọc tôm đầu tiên thả ra có hiện tượng tôm búng mạnh trên mặt nước khi vừa ra khỏi bọc thì cần phải xem xét và đo lại yếu tố nhiệt độ nước trong bọc và ngoài ao. Khi nhiệt độ nước trong bọc còn thấp (cao) hơn nước ngoài ao nuôi thì tôm bị sốc nhiệt và búng mạnh trên mặt nước.

+ Thông thường các trại nuôi tôm sử dụng biện pháp sau để xử lý khi thả tôm: Chuẩn bị 2 bi nước chứa khoảng 500 lít, bi 1 dùng để khử trùng bì đựng tôm giống bằng thuốc tím KmnO4 200 - 300 ppm, sau đó đưa sang bi còn lại chạy máy sục khí để cân bằng nhiệt độ nước trong và ngoài bì đựng tôm giống.
-   Xu hướng thứ 2: Thuần dưỡng tôm 2 - 3 giờ  trong bồn nhựa trước khi thả xuống ao nuôi:
Phương pháp này chỉ áp dụng cho một số trang trại đủ điều kiện về trang thiết bị và kỹ thuật ương (gièo) tôm giống.
5.  Thức ăn và phương pháp cho ăn

Sử dụng 100% thức ăn công nghiệp của các nhà sản xuất có uy tín như CP, UP, Thăng Long...
5.1 Cho ăn bằng phương pháp thủ công. 

5.1.1 Chương trình cho ăn trong tháng đầu tiên


Đối với tôm thẻ, tháng đầu tiên ngoài thức ăn tự nhiên thì chương trình cho tôm ăn tháng đầu tiên rất quan trọng, quyết định đến tỉ lệ sống, tốc độ lớn và độ đồng đều của đàn tôm. Đa phần những hộ nuôi tôm sú khi chuyển sang nuôi tôm thẻ thường cho tôm ăn thiếu trong tháng nuôi đầu tiên, làm cho tôm phân đàn và chậm lớn.


Chương trình cho ăn tháng đầu tiên nên tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất: Dưới đây là hai chương trình cho ăn tháng đầu tiên của các các nhà sản xuất có uy tín tại Việt Nam.

Ví dụ 1: Bảng 4: Chương trình cho ăn trong 30 ngày đầu áp dụng cho 10 vạn  giống do Công ty Thăng Long hướng dẫn

	MSTĂ
	Ngày tuổi
	Lượng thức ăn sử dụng (kg)
	Tổng lượng thức ăn trong ngày (kg)

	
	
	Lần 1 (7h)
	Lần 2 (11h)
	Lần 3 (17h)
	Lần 4 (21h)
	

	 TT660
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TT660

   TT661


  TT661

TT661

 TT662


TT662
	1
	0.70
	0.60
	0.70
	
	2.00

	
	2
	0.70
	0.70
	0.80
	
	2.20

	
	3
	0.80
	0.80
	0.80
	
	2.40

	
	4
	0.90
	0.80
	0.90
	
	2.60

	
	5
	1.00
	0.90
	0.90
	
	2.80

	
	6
	1.00
	1.00
	1.00
	 
	3.00

	
	7
	1.10
	1.00
	1.10
	 
	3.20

	
	8
	1.02
	0.68
	1.02
	0.68
	3.40

	
	9
	1.08
	0.72
	1.08
	0.72
	3.60

	
	10
	1.14
	0.76
	1.14
	0.76
	3.80

	
	11
	1.20
	0.80
	1.20
	0.80
	4.00

	
	12
	1.26
	0.84
	1.26
	0.84
	4.20

	
	13
	1.32
	0.88
	1.32
	0.88
	4.40

	
	14
	1.38
	0.92
	1.38
	0.92
	4.60

	
	15
	1.44
	0.96
	1.44
	0.96
	4.80

	
	16
	1.50
	1.00
	1.50
	1.00
	5.00

	
	17
	1.56
	1.04
	1.56
	1.04
	5.20

	
	18
	1.62
	1.08
	1.62
	1.08
	5.40

	
	19
	1.68
	1.12
	1.68
	1.12
	5.60

	
	20
	1.74
	1.16
	1.74
	1.16
	5.80

	
	21
	1.83
	1.22
	1.83
	1.22
	6.10

	
	22
	1.92
	1.28
	1.92
	1.28
	6.40

	
	23
	2.01
	1.34
	2.01
	1.34
	6.70

	
	24
	2.10
	1.40
	2.10
	1.40
	7.00

	
	25
	2.19
	1.46
	2.19
	1.46
	7.30

	
	26
	2.28
	1.52
	2.28
	1.52
	7.60

	
	27
	2.37
	1.58
	2.37
	1.58
	7.90

	
	28
	2.46
	1.64
	2.46
	1.64
	8.20

	
	29
	2.55
	1.70
	2.55
	1.70
	8.50

	
	30
	2.64
	1.76
	2.64
	1.76
	8.80

	Tổng lượng thức ăn đã sử dụng
	152.50


Ghi chú: Khi cho ăn chỉ nên bổ sung thêm Vitamin C và men đường ruột vào thức ăn mà không cần bổ sung thêm bất kỳ thuốc bổ, thức ăn bổ sung nào khác vào thành phần thức ăn.
Ví dụ 2: Chương trình cho ăn tháng đầu tiên cho tôm giống CPF-TURBO (100.000 con) do công ty C.P hướng dẫn:
	Tuổi tôm

(Ngày)
	Trọng lượng

(gam/con)
	Mã số thức ăn
	Lượng thức ăn  mỗi bữa cho ăn ( kg )
	Thức ăn

ngày (kg)
	Lượng thức ăn

cộng dồn (kg)

	
	
	
	6h00 sáng
	10h00 sáng
	2h00 chiều
	6h00 tối
	
	

	1
	0.05
	#01
	0.8
	0.8
	0.8
	0.6
	3.0
	3.0

	2
	0.09
	#01
	0.9
	0.9
	0.9
	0.7
	3.4
	6.4

	3
	0.17
	#01
	1.0
	1.0
	1.0
	0.8
	3.8
	10.2

	4
	0.25
	#02
	1.1
	1.1
	1.1
	0.9
	4.2
	14.4

	5
	0.33
	#02
	1.2
	1.2
	1.2
	1.0
	4.6
	19.0

	6
	0.41
	#02
	1.4
	1.3
	1.3
	1.1
	5.1
	24.1

	7
	0.49
	#02
	1.5
	1.4
	1.4
	1.2
	5.5
	29.6

	8
	0.6
	#03
	1.6
	1.5
	1.5
	1.3
	5.9
	35.5

	9
	0.71
	#03
	1.7
	1.6
	1.7
	1.4
	6.4
	41.9

	10
	0.82
	#03
	1.9
	1.7
	1.8
	1.5
	6.9
	48.8

	11
	0.93
	#03
	2.0
	1.9
	1.9
	1.6
	7.4
	56.2

	12
	1.04
	#03
	2.1
	2.0
	2.1
	1.7
	7.9
	64.1

	13
	1.15
	#03
	2.3
	2.1
	2.2
	1.8
	8.4
	72.5

	14
	1.26
	#03P
	2.4
	2.2
	2.3
	2.0
	8.9
	81.4

	15
	1.37
	#03P
	2.6
	2.4
	2.5
	2.1
	9.6
	91.0

	16
	1.48
	#03P
	2.7
	2.5
	2.6
	2.2
	10.0
	101.0

	17
	1.6
	#03P
	2.9
	2.7
	2.8
	2.4
	10.8
	111.8

	18
	1.72
	#03P
	3.1
	2.8
	2.9
	2.5
	11.3
	123.1

	19
	1.84
	#03P
	3.2
	3.0
	3.1
	2.6
	11.9
	135.0

	20
	1.96
	#03P
	3.4
	3.1
	3.3
	2.8
	12.6
	147.6

	21
	2.08
	#03P
	3.5
	3.3
	3.4
	2.9
	13.1
	160.7

	22
	2.2
	#03P
	3.7
	3.4
	3.6
	3.0
	13.7
	174.4

	23
	2.32
	#03P
	3.9
	3.6
	3.7
	3.2
	14.4
	188.8

	24
	2.44
	#03P
	4.1
	3.8
	3.9
	3.3
	15.1
	203.9

	25
	2.56
	#03P
	4.3
	4.0
	4.1
	3.5
	15.9
	219.8

	26
	2.68
	#03P
	4.5
	4.1
	4.3
	3.6
	16.5
	236.3

	27
	2.8
	#03P
	4.7
	4.3
	4.5
	3.8
	17.3
	253.6

	28
	2.92
	#03P
	4.9
	4.5
	4.7
	4.0
	18.1
	271.7

	29
	3.04
	#4S
	5.1
	4.7
	4.9
	4.2
	18.9
	290.6

	30
	3.16
	#4S
	5.3
	4.9
	5.1
	4.3
	19.6
	310.0


Bảng 5: Chương trình cho ăn tháng đầu tiên cho tôm giống CPF-TURBO (100.000 con)

Chú ý: - Những hộ mới nuôi tôm thẻ lần đầu thì việc đánh giá tỉ lệ sống trong tháng đầu tiên tương đối khó vì tôm thẻ có phần mình cơ thể rất trong và giống màu nước rất khó quan sát. Có thể sử dụng phương pháp sau đây cũng giúp phần nào đánh giá được tỉ lệ sống của tôm thẻ trong tháng nuôi đầu tiên; sau khi thả 2 – 3 ngày, dùng sàng cho tôm ăn kéo vuông góc với bờ của ao nuôi từ dưới đáy lên, nếu trong vó có > 15 con thì tỉ lệ sống tương đối cao.


- Khi thả tôm giống CPF-TURBO cần sử dụng chương trình cho ăn áp dụng riêng cho tôm giống CPF-TURBO, vì đặc tính của của tôm giống CPF-TURBO là ăn mồi mạnh và lớn nhanh.
5.1.2 Chương trình cho ăn khi tôm trên 1 tháng tuổi đến khi thu hoạch:


Đối với tôm thẻ, điều chỉnh thức ăn hàng ngày dựa theo sàng cho ăn được áp dụng từ ngày tuổi 31 trở đi, còn trước 31 ngày tuổi thì nên cho ăn theo chương trình.

Bảng 6: Chương trình cho ăn tôm thẻ chân trắng mật độ 80 – 100con/m2 (100.000 PL) (Công ty C.P hướng dẫn)
	Tuổi tôm (ngày)
	Trọng lượng tôm (g/con)
	% thức ăn
	Thời gian kiểm tra sàng ăn (giờ)
	MS thức ăn

	1
	
	
	
	01

	10
	
	
	
	01+02

	20
	
	
	
	02

	30
	3.3
	9.6
	2.5
	03

	40
	5.0
	6.9
	2.5
	03 +03P

	50
	6.7
	5.4
	2.5
	03P

	60
	8.3
	4.5
	2
	03P+04S

	70
	10.5
	4.0
	2
	04S

	80
	13.3
	3.5
	2
	04S+04

	90
	16.7
	3.1
	2
	04


Tham khảo Chương trình cho ăn từ 31 ngày tuổi đến thu hoạch áp dụng cho tôm giống CPF-TURBO (100.000 con) do công ty C.P hướng dẫn

	Tuổi tôm

( ngày)
	Trọng lượng tôm
	% thức ăn/trọng

lượng tôm
	Mã số

thức ăn
	Tỉ lệ bỏ vó

( g/kg thức ăn/vó )
	Thời gian kiểm

tra vó (giờ)
	Số lần

cho ăn/ngày

	
	(g/con)
	(con/kg)
	
	
	
	
	

	31
	3.0
	333
	6
	#04s
	2
	2.5
	4

	41
	5.1
	196
	4.8
	#04s
	2
	2.5
	4

	51
	8.1
	123
	3.7
	#04s
	3
	2.5
	4

	61
	11
	91
	3.2
	#04s
	3
	2
	4

	71
	14
	71
	3
	#04
	3
	2
	4

	81
	17.5
	57
	2.8
	#04
	4
	2
	4

	91
	20
	50
	2.6
	#04
	4
	2
	4

	101
	22.5
	44
	2.4
	#04
	4
	2
	4

	111
	25
	40
	2.3
	#04
	5
	2
	4

	121
	28
	36
	2.1
	#04
	5
	2
	4

	131
	31
	32
	2
	#04
	5
	2
	4


Bảng 7: Chương trình cho ăn từ 31 ngày tuổi đến thu hoạch áp dụng cho tôm giống CPF-TURBO
5.2  Cho ăn bằng máy cho ăn tự động
Đối với tôm thẻ, do tập tính di chuyển nhiều và khi bắt mồi thì ôm thức ăn vào chân bò, sau đó vừa bơi vừa gặm thức ăn nên việc sử dụng máy cho ăn tự động là rất hiệu quả.

Ích lợi của máy cho ăn tự động:

· Chuyển từ hình thức cho ăn thủ công sang sử dụng máy tự động, nâng cao năng suất lao động
· Cải thiện A.D.G và F.C.R

· Giảm khả năng xâm nhập của mầm bệnh, nâng cao tính an toàn sinh học.

· Giảm lượng thức ăn và chất dinh dưỡng bị hòa tan; thức ăn luôn tươi, mới

· Vị trí lắp máy cho ăn tự động:






 Hình 6: Bố trí máy cho ăn tự động trong ao nuôi
- Kiểm tra sàng khi cho tôm ăn bằng máy:

· Khi cho tôm ăn bằng máy thì mỗi ao chỉ cần 1 vó kiểm tra đặt cách máy cho tôm ăn 2 – 4m; trong vó không cần bỏ thức ăn.

· Trong quá trình máy cho ăn, thức ăn sẽ văng vào trong vó.

· Sau 26 ngày thả nuôi, bắt đầu kiểm tra thức ăn theo vó.

· Khoảng 1 – 2 tiếng đồng hồ thì đi kiểm tra vó một lần để xem tôm có ăn hết thức ăn trong vó không và điều chỉnh lại thời gian hoạt động của máy cho tôm ăn cho phù hợp.

· Các chương trình cho ăn theo phương pháp cho ăn bằng máy tự động tùy thuộc vào từng hướng dẫn của các công ty cung cấp thức ăn. (tham khảo các phụ lục :PL1: Chương trình thức ăn 30 ngày đầu tiên, dùng cho máy cho ăn tự động; PL2: Chương trình cho ăn từ ngày 31 – thu hoạch, dùng cho máy cho ăn tự động ở cuối tài liệu này)
- Sau khi kiểm tra sàng ăn, thức ăn cần được điều chỉnh theo thiết bị định giờ (timer) 

· Thức ăn trong nhá còn ít hơn 10 g (thiếu thức ăn), giảm thời gian dừng.
· Thức ăn trong nhá còn 10 g (đủ thức ăn), không điều chỉnh thời gian dừng. 

· Thức ăn trong nhá còn hơn 10 g (dư thức ăn), tăng thời gian dừng. 


Điều chỉnh timer còn phụ thuộc thời tiết, sức khỏe tôm và điều kiện môi trường.
5.3 Quản lý thức ăn và sàng ăn
5.3.1 Quản lý thức ăn
Tôm ăn quá thừa hoặc quá thiếu đều ảnh hưởng đến chất lượng đàn tôm trong ao

- Nếu quá thiếu làm tôm chậm lớn, có hiện tượng phân đàn, tôm cắn nhau làm tỷ lệ sống thấp.

- Nếu quá thừa làm cho đáy ao bị ô nhiễm, mùn bã hữu cơ cao dễ sinh ra khí độc, tảo phát triển mạnh làm pH tăng cao, oxy thiếu vào ban đêm.

Để tránh hiện tượng thừa và thiếu thức ăn trong ao nuôi cần theo dõi tình hình ăn của tôm ngày thông qua sàng ăn, định kỳ chài tôm kiểm tra (7 ngày/lần)

Những điểm cần chú ý khi cho ăn:

· Dụng cụ dùng để chứa đựng thức ăn phải được khử trùng sạch sẽ, phơi sàng ăn sau khi cho ăn. 

· Thời tiết oi bức, mưa to hoặc mưa xối xả thì nên cho ăn ít lại 30% so với ngày thường hoặc ngưng việc cho ăn.
· Lúc tôm lột vỏ thì nên giảm lượng thức ăn (giảm 50% so với lúc ăn bình thường), sau khi tôm lột vỏ xong thì cho ăn đầy đủ lại bình thường.
· Trong suốt quá trình cho ăn phải quản lý chặt thời gian cho tôm ăn, giai đoạn dầu phải cho ăn no, giai đoạn giữa và sau phải cho ăn vừa đủ (3% tỷ lệ thức ăn sẽ ăn hết trong 2 giờ)
· Nếu tôm có dấu hiệu phát bệnh thì cho ăn ít lại (giảm 30% so với bình thường) hoặc ngừng việc cho ăn.
· Trước khi trộn thuốc vào thức ăn nên tạm ngưng việc cho ăn thêm một ngày, sau khi trộn thuốc thì nên hong khô khoảng nửa tiếng trước khi cho ăn.
· Nếu hàm lượng amoniac vượt quá 0,2 mg/lít, nên giảm 50% lượng thức ăn cho ăn, chất lượng nước xấu thì nên ngưng việc cho ăn.
· Sau khi nuôi 45 ngày, mỗi tuần chạy kiểm tra một lần, đo kích thước và trọng lượng của tôm để tiện cho việc điều chỉnh tỷ lệ cho ăn.
Lượng thức ăn cho tôm ăn trong tháng đầu được căn cứ vào mức tăng trọng hằng ngày của tôm. Nếu tôm thả nuôi từ P12 thì định lượng thức ăn ban đầu là 0,5-1,0 kg/ 100.000 con (tuỳ vào lượng thức ăn tự nhiên có trong ao). 
Đến tuần thứ 2 bắt đầu thả sàng và tập cho tôm vào sàng, sang tuần thứ 4 việc điều chỉnh thức ăn dựa vào thức ăn trong nhá còn hay hết để điều chỉnh.
Số lần cho ăn: 4 lần/ ngày, vào các thời điểm: 7h, 1lh, 16h, 21h.
5.3.2 Sàng ăn

Sử dụng sàng ăn là rất quan trọng để kiểm tra việc cho ăn. Sàng ăn phản ánh khả năng sử dụng thức ăn, sức khoẻ và tỷ lệ sổng của tôm và cả điều kiện nền đáy ao.
Sàng ăn thường là một tấm lưới mịn với một khung có gờ cao không quá 5cm. Diện tích sàng ăn thường 0,4 - 0,5m2 đổi với sàng hình tròn (đường kính 70 - 80cm) và 0,64m2 đối với sàng hình vuông (cạnh 0,8 X 0,8cm). Số lượng sàng ăn khoảng 1 cái cho 1600m2. Sàng ăn nên đặt sát đáy ao, nơi sạch sẽ, nước chảy không quá mạnh và hơi xa bờ.
Trong tháng đầu bổ sung thêm sàng ăn vào giữa đáy ao nếu tôm tập trung giữa ao. Thức ăn cần làm ẩm, cho vào sàng và hạ từ từ xuống đáy ao. Neu làm không cẩn thận khi hạ sàng ăn thì hầu hết thức ăn có thể bị trôi xa khỏi sàng ăn trước khi sàng ăn xuống đáy ao. Nên thường xuyên rửa các sàng ăn để chúng chìm xuống nhanh chóng.
Cho khoảng 20 - 30g thức ăn vào mỗi sàng ăn ở mỗi lần cho ăn trong tháng đầu (khoảng 1% lượng thức ăn cho ăn vào mỗi sàng cho ăn); tháng thứ 2, lượng thức ăn cho vào mỗi sàng ăn khoảng 2% (ví dụ khi cho ăn l0kg/lần, thì mỗi sàng cho ăn bỏ vào 200g). Thời gian kiểm tra sàng ăn khi tôm đạt từ 2- 5g/con là 2,0 - 2,5h, từ 5- 7g/con là 1,5 -2h, từ 8g/con đến thu hoạch là từ 1- l,5h. Căn cứ vào lượng thức ăn còn, hết mà điều chỉnh lượng thức ăn vào lần cho ăn kế tiếp.
Cần theo dõi tôm ăn và điều chỉnh sàng ăn theo bảng sau:

	Sàng
	Thức ăn còn lại (%)
	Chi tiết
	Bữa kế tiếp

	
	
	
	(%) tăng
	(%) giảm

	Thức ăn còn lại trong sàng ăn
	0
	Có nhiều tôm trong nhá
	5
	

	
	0
	Tương đối nhiều, phân dài
	10
	

	
	0
	Một ít tôm, phân ngắn
	20
	

	
	0
	Không có tôm, phân đen
	30
	

	
	25
	Lột xác, tảo tàn, thời tiết xấu
	
	5

	
	50
	Lột xác, tảo tàn, thời tiết xấu
	
	30

	
	75
	Lột xác, tảo tàn, thời tiết xấu
	
	50

	
	100
	Lột xác, tảo tàn, thời tiết xấu
	
	Dừng


Bảng 8: Theo dõi tôm ăn và điều chỉnh sàng ăn

Các yếu tố ảnh hưởng đến sàng ăn
Việc ước lượng chính xác tỷ lệ sống của tôm có thể đạt được vào cuối tháng thứ 2 sau khi thả giống bằng cách lặp lại nhiều lần việc tính toán tỷ lệ sống. Có một số yếu tố khác ngoài tỷ lệ sống có ảnh hưởng đến việc tôm sử dụng thức ăn trong sàng, các yếu tố ảnh hưởng chính là:
· Chất lượng nước giảm
· Điều kiện nền đáy ao xấu
· Bệnh
· Các sinh vật cạnh tranh xuất hiện trong ao
· Chất lượng thức ăn
· Chu kỳ lột xác
· Nhiệt độ và độ mặn
Tất cả những điều kiện này cùng với những yếu tố khác có thể làm giảm sức ăn của tôm từ ngày này sang ngày khác. Vì vậy, điều quan trọng là phân biệt được tỷ lệ sống hay các yếu tố nào khác đã ảnh hưởng đến việc sử dụng thức ăn của tôm.
· Sự suy thoái chất lượng nước:
Bất kỳ sự suy giảm nào về chất lượng nước cũng có thể làm giảm sức ăn của tôm, ví dụ:
· Sau khi phiêu sinh thực vật suy toàn làm oxy hoà tan giảm và sinh ra nhiều chất thải của quá trình phân huỷ.
· Sau thời gian dài không thay nước.
· Sau những cơn mưa lớn làm tăng độ đục và giảm pH nước ao.
· Sau một thời gian dài nắng yếu làm giảm cường độ quang hợp của tảo dẫn đến lượng oxy hoà tan thấp.
Khi bất kỳ một trong các trường hợp trên xảy ra sẽ làm giảm sức ăn của tôm và làm suy giảm đáng kể chất lượng nước. Giảm lượng thức ăn sử dụng, sẽ không làm tăng được khả năng sử dụng thức ăn của tôm mà tốt hơn nên cải thiện chất lượng nước trừ khi phần lớn tôm trong ao đã chết.
· Nền đáy ao xấu đi
Sự xấu đi của nền đáy ao có thể dẫn đến chất lượng nước kém và gây bệnh cho tôm. Tuy nhiên, nó cũng gây ra các ảnh hưởng trực tiếp. Nếu như phần diện tích sạch ở đáy ao giảm sẽ làm tăng số lượng tôm đến sàng ăn và tôm ăn hết thức ăn trong sàng nhanh hơn. Cũng có thể có trường hợp ngược lại nếu các sàng ăn đặt ở nơi dơ bẫn trong ao thì số tôm đến sàng ăn cũng giảm.
Thường có nhiều dấu hiệu khác xuất hiện trên tôm cũng cho biết chất lượng nước xấu như màu sắc bất thường ở mang, vỏ bẩn, phòng đuôi, ăn lẫn nhau và phụ bộ bị thương. Nếu có nghi ngờ về sự xấu đi của nền đáy ao thì nên lội khắp ao đê xem chât lượng chất thải tích tụ và sự phân bố của chúng ra sao.
· Bệnh:
Sự bùng ổ dịch bệnh nghiêm trọng thường có liên quan tới sự xấu đi về các điều kiện chất lượng nước và nền đáy xấu đi. Trong hầu hết các trường hợp sẽ thấy thêm các dẫn liệu về tình trạng sức khoẻ tôm kém đi, chẳng hạn tôm nổi lên mặt ao hay tập trung quanh bờ. Kiểm tra bên ngoài tôm hay phân tích ở phòng thí nghiệm sẽ giúp tìm ra nguyên nhân của bệnh.
Giảm lượng thức ăn có thể không làm tăng mức độ sử dụng thức ăn trong các sàng, mà một số trường họp việc cải thiện chất lượng nước có thể mang lại hiệu quả tốt hơn.
· Sinh vật cạnh tranh trong ao:
Trước đây người ta thường thấy nhiều loại sinh vật khác cùng chung sống với tôm nuôi trong ao như ghẹ, những loài tôm khác, cá và nhuyễn thể. Sự hiện diện của các sinh vật này hiện không còn phổ biến trong ao nuôi tôm do người nuôi tôm đang cố gắng hạn chế khả năng chúng mang mầm bệnh vào ao nuôi tôm. Nếu có các sinh vật khác xuất hiện trong ao, chúng còn sử dụng thức ăn của tôm làm cho người nuôi nhầm tưởng là cho tôm ăn thiếu. Các sinh vật cạnh tranh còn có thể ăn tôm dẫn đến tỷ lệ sống của tôm thấp.
· Chất lượng thức ăn
Có nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng thức ăn có tác động đến sử dụng thức ăn trong sàng ăn. Nếu người nuôi thay đổi loại thức ăn và kết cấu thức ăn khác thường thì phải mất vài ngày để làm quen với loại thức ăn mới và hậu quả là người nuôi dễ bị nhầm lẫn khi quan sát sàng ăn. Nếu thức ăn không hấp dẫn tôm thì chúng sẽ không ăn như thường lệ.
· Chu kỳ lột vỏ
Sự tiêu thụ thức ăn của tôm thực sự giảm vào những ngày trước và sau lột vỏ. Mặc dù tôm trong ao không thường lột vỏ đồng loạt nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra (ví dụ khi thay nước, khi có biến động môi trường). Trong hệ thống nuôi năng suất thấp, tôm thường lột xác tập trung vào lúc trăng tròn và thường trùng vào thời điểm thay nước nhiều nhất. Trong trường hợp này tôm sẽ ăn bình thường sau khi lột vỏ và cũng có các dấu hiệu khác là có tôm mềm vỏ trong ao và có vỏ tôm trong ao. Có nhiều người nuôi cho tôm ăn 60% lượng thức ăn khi thấy tôm lột xác đồng loạt trong ao. Sự thay đổi lượng thức ăn phải dựa vào các dẫn liệu thu từ sàng cho ăn.
· Nhiệt độ
Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến bắt mồi của tôm. Nếu nhiệt độ cao hơn 32 - 33°C hay thấp hơn 22°C thì mức độ bắt mồi có thể giảm 30-50%. Nhiệt độ thay đổi đột ngột sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôm hơn là thay đổi từ từ.
6. Chăm sóc quản lý

Với điều kiện cơ sở hạ tầng tốt và kinh nghiệm quản lý, tôm thẻ là đối tượng dễ nuôi hơn so với tôm sú do ít phải đi vào các vấn đề xử lý chi tiết, nhưng đây là đối tượng nhạy cảm với sự thay đổi của các yếu tố môi trường của ao nuôi: Hàm lượng Oxy hòa tan, độ cứng, hàm lượng Ca/Mg, độ pH….

6.1 Hàm lượng Oxy hòa tan (D.O):

           
Hàm lượng Oxy hòa tan là yếu tố quyết định để nuôi tôm thẻ.
           
Hệ thống cung cấp Oxy cho tôm thẻ chủ yếu sử dụng cánh quạt nhựa và quạt lông nhím (Spiral).
Trong ao nuôi, nếu kết hợp được cả 2 loại cánh quạt nhựa và cánh quạt lông nhím theo tỷ lệ 1:1 là tốt nhất vì vừa tạo dòng chảy tốt để tạo vùng cho ăn và sinh hoạt sạch cho tôm, vừa tăng khả năng cung cấp oxy hòa tan.

        
Ao nuôi tôm thẻ cũng có thể sử dụng hệ thống Oxy đáy nhưng khó khăn cho khi thu hoạch, đặc biệt là những ao áp dụng hình thức thu tỉa.

        
Khi lắp đặt hệ thống cánh quạt nhựa hay quạt lông nhím cung cấp Oxy cho ao nuôi tôm thẻ cần lưu ý những điểm sau:

· Vòng tua của cánh quạt lông nhím (quạt nhựa) nên đạt 100 – 120 vòng/phút. Một số ao nuôi tôm thẻ lắp đặt cánh quạt với số lượng nhiều nhưng tốc độ quay của quạt quá chậm (< 60 vòng/phút) sẽ không tạo được nhiều Oxy cho ao nuôi.   

· Khoảng cách giữa 2 cánh quạt  phải đạt khoảng 0.8 – 1.0 m là tốt nhất, không nên lắp cánh quạt quá dày sẽ hao nhiên liệu nhưng không hiệu quả.


Như vậy, muốn nuôi tôm thẻ đạt hiệu quả cao thì cần phải trang bị hệ thống cánh quạt đầy đủ; bên cạnh đó cần duy trì hệ tảo trong ao nuôi lúc nào cũng ổn định (màu nước tốt), vì đây là nguồn cung cấp Oxy cho ao nuôi chủ yếu ban ngày; muốn duy trì được hệ tảo trong ao ổn định thì cần phải phủ bạc nylon tất cả bờ ao nuôi, vì phủ bạt nylon bờ ao nuôi làm giảm được hơn 50% độ đục của nước ao, đặc biệt khi tôm > 40 ngày tuổi.

   
Còn khi ban đêm, nguồn tiêu thụ Oxy chính của ao nuôi thể hiện ở bảng sau:

Bảng 9: Nguồn tiêu thụ Oxy trong ao nuôi ban ngày và ban đêm

	Stt
	Nguồn tiêu thụ  Oxy trong  ao nuôi
	Ban ngày ( 7h00 sáng - 18h00 chiều )
	Ban đêm (18h30 chiều - 6h30 sáng )

	1
	Tôm trong ao
	35%
	35%

	2
	Vi sinh phân hủy hữu cơ trong ao
	60%
	35%

	3
	Tảo trong ao nuôi
	0%
	35%

	4
	Sinh vật khác trong ao nuôi
	5%
	5%

	Tổng cộng
	100%
	100%



Như vậy, ban đêm thì tảo và vi sinh phân hủy trong ao nuôi tiêu thụ 70% lượng Oxy trong ao nuôi, chính vì vậy làm cho hàm lượng Oxy trong ao nuôi ban đêm giảm rất nhanh, nếu ta không chạy cánh quạt nhiều từ 18h tối đến 7h sáng hôm sau thì hàm lượng Oxy bị tảo và vi sinh trong ao sử dụng nhiều gây nên hiện tượng tôm thiếu Oxy.


Mức độ thiếu Oxy trong ao ở các mức độ khác nhau trong ao và được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 10: Các mức độ thiếu Oxy của tôm thẻ nuôi trong ao

	Ngưỡng thiếu Oxy
	Hàm lượng  Oxy (ppm)
	Triệu chứng của tôm thẻ trong ao nuôi

	Nhẹ
	3 < Oxy < 4
	Tôm ăn mồi không tăng, tốc độ tăng trưởng chậm

	Nặng
	2 < Oxy <  3
	Tôm bắt đầu có hiện tượng nổi đầu bơi trên mặt ao

	Rất Nặng
	Oxy <  2
	Tôm bị yếu đi và chết ở đáy ao.


Bảng 11:  Số lượng dàn quạt nhựa và quạt lông nhím cần có khi nuôi tôm thẻ
	Diện tích ao    ( m2 )
	Mật độ               ( con/m2 )
	Số lượng dàn quạt cánh    ( 10 cánh quạt/dàn )
	Số lượng dàn quạt lông nhím
	Tốc độ quay                   ( vòng/phút)

	2.500 - 3.000
	<  50
	1
	1
	> 100

	
	51 – 70
	1
	1
	> 100

	
	71 – 90
	2
	2
	>100

	
	101 – 120
	2
	2
	>100

	
	> 120
	2-3
	2
	>100


6.2 Quản lý độ kiềm ao nuôi tôm thẻ:

     
Độ kiềm: là chỉ số đo hàm lượng 2 ion HCO3-, CO32-  (ppm).

     
Độ kiềm của ao tôm thẻ phải đạt > 80ppm, tốt nhất > 120ppm thì tôm thẻ ăn mồi mạnh, phát triển nhanh, tỉ lệ sống cao.

· Nguyên nhân làm cho độ kiềm thấp:
· Số lượng ốc đinh trong ao quá nhiều.

· Số lượng động vật 2 mảnh vỏ trong ao nhiều (nhuyễn thể ).

· Nguồn đất đáy ao bị phèn nặng.

· Trong ao có rong đáy phát triển quá mạnh.

· Nguồn nước lấy vào ao nuôi có độ mặn thấp.

· Lượng nước mưa xuống ao nuôi nhiều.


Khi độ kiềm ao nuôi thẻ < 60ppm dễ xảy ra hiện tượng:

· Tôm ăn mồi yếu.

· Tăng trưởng chậm.

· Tỉ lệ sống thấp.

· Dễ bị đục cơ khi chài tôm.

· Chết rải rác trong ao nuôi.

· pH nước ao nuôi biến động lớn trong ngày.

· Phương pháp khắc phục:

Sử dụng những sản phẩm sau đây để tăng độ kiềm (Hướng dẫn của công ty C.P)
· HIPOWER (7 - 10kg/1.000m3 ) ( sử dụng ban đêm ).

· D -100 (10 – 15kg/1.000m3).

· SODA - MIX (7 – 10kg/1.000m3).
6.3 Quản lí pH ao nuôi tôm thẻ:

         
Tôm thẻ là sinh vật tượng đối nhạy cảm với sự biến động của môi trường ao nuôi, vì vậy cần phải duy trì pH ổn định, ít thay đổi trong ao nuôi.

          
pH cho ao nuôi tôm thẻ thích hợp nhất: 7.5 – 8.5

    
Nếu ao nuôi tôm thẻ có pH < 7.3 kéo dài sẽ không tốt, tôm ăn mồi yếu, dễ bị căng thẳng và khi chài cân tôm kiểm tra rất dễ bị đục cơ.
· Nguyên nhân làm cho pH  thấp:

· Mưa nhiều.

· Nguồn đất nhiễm phèn.

· Nước ao nuôi bị tàn tảo và đục phù sa nhiều.

- Phương pháp khắc phục pH thấp:

· Dùng vôi HIPOWER (7 – 10kg/m3) lúc 7h – 9h sáng.

· Kết hợp gây tảo cho ao nuôi tôm thẻ để giảm hiện tượng nước đục phù sa quá lâu, tôm dễ bị vi khuẩn trong ao xâm nhập tấn công gây bệnh do vi khuẩn, đặc biệt loại vi khuẩn Vibrio.

· Nguyên nhân làm cho pH  cao:

· Rong đáy trong ao nuôi phát triển quá nhiều là nguyên nhân chính làm cho pH nước ao rất cao, có thể 9.0 – 9.2 vào buổi chiều.

        - Phương pháp khắc phục pH cao:

· Kéo đáy ao mỗi buổi sáng suốt trong quá trình gây màu nước để hạn chế rong đáy phát triển. Trong trường hợp đã thả tôm 7 – 10 ngày nếu thấy rong đáy phát triển nhiều thì tiến hành kéo đáy ao kết hợp gây màu nước. Lúc này tôm thẻ đã phản xạ nhanh nên không sợ ảnh hưởng đến tôm nuôi.

· Sử dụng đường mật và pH Fixer để giảm pH: (4lít đường mật + 1kg pH)/1.000m3, ngâm với 15lít nước ngọt trước khi tạt xuống ao 6 – 9 tiếng đồng hồ.

· Trong trường hợp rong đáy phát triển quá nhiều làm cho pH quá cao buổi chiều (> 9.0) cần phải cho nhân công xuống ao vớt số rong này lên khỏi ao thì pH mới giảm .

        
Cần sử dụng Super VS 2 – 4 lít/1.000 m3 (1 tuần/lần) giúp ổn định hệ vi sinh hữu ích trong ao nuôi.

     
6.4 Quản lí hàm lượng Ca (Canxi ) và Mg ( Magie ).

          
Hàm lượng Ca, Mg trong ao nuôi quyết định đến tỉ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ; Mg là thành phần chính trong cấu trúc của diệp lục tố, giúp cho tảo thực vật trong ao phát triển.

· Mg là thành phần của Enzym nguồn Cacbonhydrat.

· Mg là thành phần quan trọng trong hệ tiêu hóa và hệ sinh sản của tôm thẻ.


Đối với ao nuôi tôm thẻ, tỷ lệ hàm lượng Ca/Mg tốt nhất là 1/3, trong đó Ca từ 250 - 300ppm, Mg từ 750 - 900ppm. (Tỉ lệ này phụ thuộc độ mặn nước ao nuôi).


Tham khảo hàm lượng Ca, Mg trong nước phụ thuộc vào độ mặn và được thể hiện ở phụ lục kèm cuối tài liệu (PL3: Hàm lượng Ca, Mg trong nước)

Để tăng hàm lượng Ca, Mg trong nước cần sử dụng: (hướng dẫn của công ty C.P)
· HIPOWER giúp tăng hàm lượng Ca nhanh.

· D-100, SODA-MIX giúp tăng hàm lượng Mg nhanh nhất.

 
6.5 Quản lí độ đục nước ao nuôi tôm thẻ:

   
Khi nuôi tôm thẻ thì quản lý độ đục nước ao nuôi tôm thẻ là một trong những vấn đề quyết định cho sự thành công của vụ nuôi. 

· Nguyên nhân gây độ đục nước ao nuôi :

· Bờ ao không lót bạt nylon.

· Mưa nhiều làm trôi phù sa từ trên bờ ao xuống.

· Tảo tàn cũng gây cho nước đục.

· Cho tôm thẻ ăn thiếu thức ăn, tôm phải đào bới tìm kiếm thức ăn nhiều gây cho nước đục. (ao đất)

Nếu nuôi tôm thẻ, lót bạt nylon xung quanh bờ ao và đáy ao là giải quyết được 70%  độ đục nước ao nuôi.

   
Theo kinh nghiệm của một số mô hình nuôi tôm thẻ lót bạt nylon thì sau khi lót bạt nylon bờ ao, người nuôi giảm được chi phí sử dụng vôi và hóa chất để hạn chế độ đục của nước ao nuôi nhiều hơn so với chi phí mua bạt nylon phủ bờ ao.

· Khắc phục nước đục ao nuôi tôm thẻ:

· Lót bạt nylon bờ ao nuôi tôm thẻ.

· Cho tôm ăn đủ, tránh hiện tượng tôm thiếu thức ăn gây đục nước.

· Duy trì hệ tảo trong ao ổn định, hạn chế tảo tàn.

· Mật độ thả nuôi trung bình 50 – 70con/m2.

· Sử dụng D-Soil: 6 - 7 kg/1.000m2 để gây lại hệ tảo khi nước ao bị đục


Dùng Soda – mix 10 – 12 kg/1.000m2 giúp cho tôm khỏe, lột xác được khi nước bị đục.

   
Lưu ý: Những ao nuôi tôm thẻ nước bị đục thì hàm lượng Oxy hòa tan ban ngày vẫn thấp, có khi < 3 ppm. Nên đối với những ao tôm thẻ nước bị đục thì cả ban ngày và ban đêm đều tăng cường chạy quạt, đặc biệt là quạt lông nhím giúp tăng Oxy nhanh hơn.

         Với ao nuôi tôm thẻ có mực nước ao nuôi quá thấp (< 1,4m ) cũng là nguyên nhân làm cho nước ao nuôi bị đục khi tuổi tôm > 40 ngày.

 
6.6 Quản lí độ cứng nước ao nuôi tôm thẻ:

       
Độ cứng nước ao nuôi tôm thẻ tốt nhất > 2.500ppm. 

       
Độ cứng nước ao nuôi tôm thẻ phụ thuộc vào độ mặn.

       
Độ mặn nước ao càng thấp thì độ cứng càng thấp.

     
Với độ mặn nước ao nuôi  > 15 phần ngàn thì độ cứng có thể đáp ứng đủ cho tôm thẻ, những ao nuôi có độ mặn < 10 phần ngàn thì cần phải tăng độ cứng.

      
Sử dụng những sản phẩm sau đây để bổ sung thêm độ cứng:

· Calmag: 10 - 12kg/1.000m3.

· Hardness: 13kg/1.000m3.

· Soda - mix: 7 – 10kg/1.000m3.

  
Độ cứng giúp cho tôm thẻ dễ lột xác và mau cứng vỏ sau khi lột xác. 

  
Với khu vực nuôi có độ mặn < 10 phần ngàn thì cần phải bổ sung độ cứng thường xuyên cho ao nuôi nếu muốn nuôi được tôm thẻ kích cỡ lớn.

6.7 Cấp và thay nước:
Chế độ cấp và thay nước trong nuôi tôm bán thâm canh và thâm canh hiện nay thực hiện theo phương pháp nuôi tôm ít thay nước hoặc phương pháp tuần hoàn khép kín. Việc cấp và thay nước không theo một chế độ nhất định, phụ thuộc vào chất lượng nước trong ao nuôi và ngoài môi trường. Chỉ nên thay nước khi các yếu tố thuỷ hoá trong ao nằm trong khoảng không phù hợp cho tôm, đặc biệt khi dao động pH trong ngày quá lớn. 
Nước cấp trước khi đưa vào ao phải được lắng lọc qua ao chứa lắng, hoặc khi nguồn nước lấy vào có nguy cơ mang mầm bệnh thì phải xử lý bằng hoá chất trước khi cấp vào ao nuôi. Mỗi lần thay nước không nên thay vượt quá 30% lượng nước trong ao.
6.8 Hiện tượng mất tảo:

 Nguyên nhân
Lượng tảo trong ao chết một phần hay chết toàn bộ dẫn đến màu nước đột ngột mất màu hoặc chuyển thành màu đỏ( táo silic), nếu xử lý không kịp thời, mất tảo có thể dẫn đến tôm thiếu ô xi, phát bệnh và chết hàng loạt.

Phương pháp đề phòng và cách khắc phục

- Kiểm tra độ pH, nếu thấp sử dụng vôi sống để điều tiết.

- Mở toàn bộ quạt nước khi tôm thẻ đã lớn hoặc khi nuôi mật độ cao, phải đặc biệt chú ý về oxy.
- Nếu ao kế bên có màu nước tốt, có thể lấy nước ao kế bên cấp vào ao để tạo lại màu nước.
7. Quản lý ao nuôi hàng ngày:
Đây là công tác quan trọng, giúp người nuôi quản lý tốt ao nuôi của mình

7.1 Nắm bắt tình hình hoạt động và tình hình ăn của tôm
Quan sát ao tôm nuôi:

Mỗi ngày vào buổi sáng, trưa, tối người nuôi nên đi tuần ao, quan sát tình hình bắt mồi và tình trạng sức khỏe của tôm như thế nào. Đồng thời, kiểm tra màu sắc của tôm, râu tôm, đuôi, xem có nhanh nhẹn hay không, đường ruột có no đầy hay không, màu gan, độ dài phân tôm nếu có khác thường nên tiến hành xử lý ngay.

Nội dung của việc tuần ao:

- Tình hình hoạt động của máy quạt nước, xem ao nuôi có bị thẩm thấu hay rò rỉ không, hệ thống cấp thoát nước có thông suốt không, mặt nước có chất bẩn không, mở quạt nước bong bóng nước sẽ tan trong vòng 3 – 5 m, nếu bọt nước không tan thì phải tiến hành xử lý ngay.

- Sự thay đổi màu nước, chất đáy ao, đứng dưới gió có mùi lạ, láy tay tiếp xúc nước sẽ có cảm giác hơi nhớt (như có lớp hồ dán dính), nhiệt độ ao càng thấp độ dính càng cao.

- Sau khi cho ăn 1 – 2h nên kiểm trả sàng xem có còn dư thừa thức ăn không, xác định lượng thức ăn như vậy có đủ không.

- Tôm bơi hay nổi đầu, tôm có lột vỏ hay không, lột vỏ có bình thường hay không (độ cứng của vỏ tôm sau khi lột, độ hoàn chỉnh của vỏ lột) và xem có tôm chết không.

- Đề phòng bị trộm cắp, xem xung quanh ao nuôi có bị ô nhiễm thuốc trừ sâu không.
- Mỗi ngày phải kiểm tra màu tôm, xem có những chấm đen to hay không, thân trong suốt, râu, chân có bị đỏ không.

- Kiểm tra chỉ tiêu nước thường xuyên

Đặc điểm nhận biết tôm khỏe:

- Thân trong suốt (màu sắc tôm sẽ thay đổi theo màu nước), lớn nhỏ đồng đều, râu tôm trong suốt, đuôi màu xanh lam, vỏ tôm sáng bóng nguyên vẹn, trên than không có đốm đen.

- Tuyến gan tụy nguyên vẹn, không bị vàng, trong ruột có đầy thức ăn, độ dài của phân khoảng 2 – 3cm.

- Tôm có hoạt lực, búng nhẹ nhưng có lực.
7.2 Kiểm tra độ dài và trọng lượng của tôm

Phải kiểm tra độ dài và trọng lượng của tôm thường xuyên, giai đoạn giữa và cuối nên thường xuyên chày tôm lên kiểm tra số lượng còn lại trong ao và tình hình tăng trưởng (7 – 10 ngày kiểm tra một lần) để tiện cho việc điều chỉnh thức ăn.
7.3 Ghi chép đầy dủ nhật ký nuôi tôm

Mỗi ao nuôi đều phải có một hồ sơ ghi chép trong suốt quá trình nuôi, phải ghi chép tỉ mỉ những nội dung: màu nước, sức khỏe tôm, lượng thức ăn hàng ngày, chỉ tiêu môi trường, cách xử lý khi tôm bệnh và tình tình sử dụng thuốc để làm tham khảo cho các lần sau.
7.4 Nắm những tình hình sức ăn và  tăng trưởng của tôm

Mỗi ao sử dụng 2 sàng ăn, sau khi cho tôm ăn 1 -2 giờ quan sát độ đầy của ruột tôm và tình hình thức ăn còn dư để tiến hành điều chỉnh lại lượng thức ăn cho thích hợp (lượng thức ăn cho tôm ăn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ tăng trưởng của tôm).
8. Phòng bệnh

Áp dụng biện pháp phòng bệnh chung dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp các yếu tố: tác nhân gây bệnh, quản lý môi trường ao nuôi và tăng cường sức khoẻ cho tôm, trong đó vấn đề quan tâm hơn cả là quản lý môi trường ao nuôi. Các yếu tố môi trường đặc biệt là: pH: 7,5-8,8, dao động trong ngày không quá 0,5; DO > 4,0 ppm; Độ kiềm > 80 mg/1.
9. Thu hoạch

Với mật độ nuôi 80-100 con/m2, sau thời gian nuôi từ 75-80 ngày, tôm nuôi có thể đạt trọng lượng từ 80-100 con/kg lúc này chúng ta có thể thu hoạch toàn bộ để tiêu thụ, trong trường họp cần nuôi cỡ tôm từ 70-80 con/kg cần phải giảm mật độ nuôi bằng cách thu bớt một phần, phần còn lại tiếp tục nuôi thêm một thời gian nửa. Kích cỡ tôm lên đến 30 – 50 con/kg thì nên thu hoạch để có hiệu quả cao nhất.
Tuy nhiên cần chú ý rằng khi tôm đạt trọng lượng 20g/con sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm lại, do vậy không nên kéo dài thời gian nuôi tôm chân trắng khi đã đạt kích cỡ trung bình 20g/con.
PHẦN III: BỆNH TÔM
Khác với tôm sú là đối tượng cho sinh sản nhân tạo dựa vào nguồn tôm bố mẹ ngoài tự nhiên, tôm thẻ chân trắng đã được gia hóa qua nhiều thế hệ nên vấn đề kiểm soát dịch bệnh cũng như nguồn gốc và chất lượng đàn tôm giống bố mẹ là hoàn toàn có thể chủ động được.

     
Trong môi trường ao nuôi, nếu có sự hiện diện của mầm bệnh virus và bản thân môi trường cũng xảy ra những biến động lớn, làm tôm bị căng thẳng, stress cũng có khả năng làm cho tôm bị nhiễm bệnh. Như vậy, bên cạnh vấn đề chọn được đàn giống tốt, sạch bệnh thì vấn đề xây dựng hệ thống ao nuôi với hệ thống phòng ngừa đủ mạnh để ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài là yếu tố then chốt để nuôi tôm thành công.

1. Quản lí hàm lượng khí độc trong ao nuôi tôm thẻ (Bệnh môi trường)
         
Hàm lượng khí độc trong ao nuôi tôm thẻ chủ yếu là những loại khí sau: H2S, CH4, NH3…được sản sinh ra trong quá trình phân hủy chất hữu cơ ở đáy ao.

            1.1 Nguyên nhân:
· Xác tảo tàn, thức ăn dư thừa, phân tôm ở đáy ao.

· Hệ thống cánh quạt cung cấp Oxy cho ao nuôi không đầy đủ.

            1.2 Cách khắc phục:

· Phải cải tạo kỹ, đem hết chất thải vụ nuôi trước ra khỏi ao nuôi.

· Cày và phơi đáy ao cho khô sau mỗi vụ nuôi.

· Nếu mùa mưa, không phơi được đáy ao thì cày lên và tạy Super VS giúp phân hủy chất thải ở đáy ao.

· Quản lí lượng thức ăn kỹ, tránh dư thừa thức ăn quá nhiều khi phân hủy sẽ giải phóng ra khí độc.

· Trong trường hợp có ao chứa lắng thì nên thay nước thường xuyên khi tôm thẻ được > 60 ngày tuổi, để giảm hàm lượng chất hữu cơ trong ao nuôi.

· Sử dụng Super VS ( 2 – 4 lít/1.000m3) định kỳ 1 tuần/lần để giảm hàm lượng khí độc H2S trong ao nuôi. 

· Tăng cường chạy cánh quạt nhựa và quạt lông nhím ( >100 vòng/phút) giúp cho quá trình chuyển hóa khí độc H2S, NH3, CH4 trở thành dạng hợp chât muối không độc cho tôm nuôi.

           Chạy cánh quạt nhiều, oxy cao

H2S                                                       Muối Sunfat không độc cho tôm.

                                   Chuyển hóa

                        Chạy cánh quạt nhiều, oxy cao

          
NH3                                                       Muối Nitrat không độc cho tôm

                                   Chuyển hóa.

2. Bệnh phân trắng:

2.1 Nguyên nhân:

· Lượng mùn bã hữu cơ ở đáy ao nhiều.

· Đáy ao cải tạo chưa kỹ.

· Vi khuẩn đáy ao nhiều.

· Hàm lượng khí độc H2S đáy ao nhiều (Đây là nguyên nhân chính làm cho bệnh phân trắng bùng phát).

2.2 Biện pháp phòng ngừa: 
Khi nuôi tôm thẻ chân trắng, để phòng ngừa bệnh phân trắng cần thực hiện theo chương trình sau đây:

· Chuẩn bị ao kỹ

· Cải tạo ao kỹ sau mỗi vụ nuôi, đem hết chất thải ra ngoài.

· Cày đáy ao sau mỗi vụ nuôi.

· Phơi khô đáy ao (nếu mùa nắng).

· Tưới Super VS (40 – 60 lít/ha) khu vực đáy ao bị đen sẫm (mùa mưa).

          
Trong quá trình nuôi:

· Sử dụng Zymetin (10 - 15g/kg thức ăn) khi tôm nuôi được trên 10 ngày tuổi.

· Trộn Super VS (100cc/kg thức ăn) khi tôm nuôi trên 10 ngày tuổi.

· Dùng Super VS ( 2 - 4 lít/1.000m3) tạt xuống ao nuôi (1 lần/tuần) để giảm hàm lượng khí độc H2S ở đáy ao, khí độc H2S là nguyên nhân chính gây cho tôm thẻ bị bệnh phân trắng.

3. Hiện tượng tôm bị đục cơ

        
Tôm thẻ hay có hiện tượng bị đục cơ khi chài tôm hay khi xem vó.

        
3.1 Nguyên nhân:

· Hàm lượng Oxy hòa tan trong ao thấp, tôm nuôi đang bị stress.

· Bị sốc nhiệt độ khi đem tôm ra khỏi nước ao nuôi.

· Hàm lượng Mg trong nước thấp.

· Độ mặn thấp cũng gây cho tôm thẻ bị đục cơ.

· Độ kiềm thấp.

· Nước ao bị đục kéo dài ngày.

       
3.2 Cách khắc phục:

· Tăng cường chạy cánh quạt nước để tăng Oxy cho ao nuôi.

· Hạn chế chài tôm khi trời nắng nóng.

· Gây tảo phát triển để hạn chế độ đục của nước ao nuôi.

· Tăng cường thêm Vitamin C (trộn vào thức ăn: 10g/kg thức ăn).

· Trộn thêm khoáng chất cho tôm ăn:

             + Minomix: 5 - 10g/kg thức ăn.

             + Mutagen: 15g/kg thức ăn.

             + Betamin: 7-10g/kg thức ăn.

· Tạt khoáng chất Soda-mix xuống ao nuôi với liều lượng (7 - 10kg/1.000m3) (1 tuần/1 lần).

4. Bệnh đầu vàng (YHV)

4.1 Tác nhẫn gảy bệnh

Bệnh đầu vàng gây ra bởi virus đầu vàng (YHV). Hiện nay người ta đã xác định nó không thuộc Baculovirus. YHV chỉ là một RNA sợi đơn hình que được bao bọc bởi bào chất virus gần giống với các virus thuộc họ Coronarus.
4.2 Vật chủ

Tô sú Penaeus monodon, tôm he nhật bản P.japonicus, tôm chân trắng p.vanamei.
4.3 Dấu hiệu bệnh lý

Tôm chết 2-4 ngày sau khoảng thời gian ăn mồi nhiều khác thường và kết thúc băng việc đột ngột ngừng ăn. Tôm có thể chết 100% trong vòng 3-5 ngày. Tôm bị bệnh tập trung ơriaf ao hoặc gần mặt nước. Gan tuỵ tômbị đổi màu làm cho phân đâu ngực có màu vàng nhạt - đó cũng là tên của bệnh. Toàn bộ thân tôm có màu nhợt nhạt khác thường. Tôm hậu ấu trùng ở 20-25 ngày tuổi hoặc lớn hơn rất dễ bị bệnh, trong khi tôm p<15 ngày lại kháng được bệnh
Tuy nhiên triệu chứng lâm sàng không phải luôn xuất hiện và việc không xuât hiện các triệu chứng lâm sàng không phải là không nhiễm virus đầu vàng.
4.4 Các kiểu lan truyền bệnh

Bệnh thường được cho làlan truyền theo phương nằm ngang. Tuy nhiên những tôm sông sót sau khi bị bệnh đầu vàng vẫn duy trì lây nhiễm mãn tính cận lâm sàng vàđược cho là lan truyền theo phươngthẳng đứng đổi với những cá thể này.
4.5 Các biện pháp phòng bệnh

Hiện nay vẫn chưa có biện pháp chữa trị tôm bị bệnh đầu vàng. Tuy nhiên, có nhiều biện pháp phòng bệnh được nêu ra nhằm giảm lây lan. Những biện pháp đó như sau:
· Tôm bố mẹ cần được kiểm tra sơ bộ đối với virus bệnh đầu vàng.
· Các cá thể bị nhiễm bệnh và con cháu chúng sẽ bị tiêu diệt bằng phương pháp tiệt trùng.
· Kết hợp tẩy trùng thiết bị và nước nuôi.
· Loại bỏ những vật có khả năng truyền bệnh đầu vàng kiểm sơ bộ tôm Post trước khi thả vào ao.
· Sau khi thả, để ngăn chặn việc lan rộng các sinh vật truyền bệnh, nguồn nước dùng cho các lần thay nước cần phải lọc hoặc xử lý trước ở trong các ao chứa.
· Tránh làm thay đổi nhanh pH hoặc kéo dài giai đoạn có oxy hoà tan thấp (<2ppm). Điều này có thể gây bùng phát bệnh đầu vàng ở mức dưới gây chết.
Độ kiềm không nên dao động quá 0,5/ ngày và tránh để nước có pH > 9. Những biến đổi về độ mặn không hề làm bùng phát bệnh.
· Tránh dùng thức ăn thuỷ sản tươi trong ao nuôi tôm thịt, bể nuôi thành thục và các thiết bị ương, trừ khi thức ăn đã được tiệt trùng.
Nếu xảy ra bùng phát bệnh thì phải xử lý ao bị bệnh bằng dung dịch Chlorine 30ppm để diệt tôm và các vật có tiềm năng mang bệnh, cần thu gom tôm và các động vật khác bị chết để chôn vùi hoặc tiêu huỷ. Neu không thể loại bỏ chúng thì cần phơi khô kỹ ao trước khi thả giống mới.
Nếu ao đột nhiên bị nhiễm bệnh thì có thể thu hoạch khẩn cấp. Nước thải cần được bơm vào ao bên cạnh để tiệt trùng bằng Chlorine vàgiữ ít nhất trong 4 ngày trước khi tháo đi. Tất cả các chất thải khác cần được chôn vùi hoặc tiệu huỷ.
5. Bệnh hoại tử vỏ dưới và cơ quan tạo máu do nhiễm trùng (IHHNV)
5.1 Tác nhân gây bệnh

Bệnh hoại tử vỏ dưới và cơ quan tạo máu do nhiễm trùng (IHHNV) gây ra bởi virus không bao gắn kết, virus gây bệnh trùng vỏ dưới và hoại tử (IHHNV), có đường kính trung bình 22nm.
5.2 Vật chủ gây bệnh

IHHNV gây bệnh cho nhiều loài tôm thuộc họ Panaeidae nhưng tình hình như không gây bệnh cho các loài cua. Đã có thông báo nhiễm bệnh tự nhiên ở một số loài tôm như tôm chân trắng, tôm sú, tôm he nhật bản và một số loài tôm nuôi khác.
Bệnh IHHNV xuất hiện ởtom Penaeid nuôi và hoang dã vùng Trung Mỹ, Ecuado, Ấn Độ, Idonesia, Malaisia, Philippin, pẻu, Đài Loan, Trung Quốc và Thái Lan. Ở Việt Nam chưa công bố có bệnh này.
5.3 Dấu hiệu lâm sàng

Đổi với tôm chân trắng virus IHHN thường chỉ gây ra bệnh mãn tính còn gọi là “hội chứng dị hình còi cọc”, tỷ lệ dị hình còi cọc có thể lên đến từ 30-90% so với đàn tôm.
5.4 Các kiểu lan truyền

Một vài cá thể của quần thể tôm chân trắng còn sổng sót sau khi bị nhiễm virus IHHN hoặc bị dịch có thể truyền nhiễm cận lâm sàng theo phương nằm ngang cho các đàn tôm nuôi khác hoặc theo phương thẳng đứng, nếu dùng chúng làm tôm bố mẹ.
5.5 Các biện pháp kiểm soát

Có thể áp dụng các biện pháp diệt virus IHHN trong những tình huống nuôi thuỷ sản nhất định. Các phương pháp này phụ thuộc vào việc diệt đàn tôm nhiễm bệnh, tiệt trùng các thiết bị nuôi, tránh tái nhiễm virus (từ những thiết bị nuôi xung quanh, tôm tự nhiên,...) và việc tái tạo đàn tôm giống ạch bệnh virus IHHN từ những tôm bổ mẹ sạch virus IHHN.
6. Hội chứng đốm trắng (WSSV)

6.1 Tác nhân gây bệnh

Tác nhân gây bệnh đốm trắng là virus gây hội chứng đốm trắng (WSSV)
6.2 Vật  chủ

Bệnh đốm trắng có số lượng vật chủ khá lớn. 
6.3 Dấu hiệu lâm sàng

Bệnh đốm trắng bùng phát thường được đặc trưng bởi việc chết nhiều và nhanh của đàn tôm bị nhiễm bệnh sau khi có biểu hiện lâm sàng. Tôm bị bệnh cấp tính có biểu hiện biếng ăn, và chết, có lóp vỏ mềm với nhiều đốm trắng (có đường kính 0,5-2,0nm) ở hai bên sườn vỏ tôm. Những đốm trứng này ở lớp vỏ và không thế loại bỏ bằng việc chà sát. Tôm sắp chết cũng có thể biến màu từ hồng sang đỏ. Các loại tôm nhạy cảm khi đã có các biểu hiện lâm sàng thì dễ dàng bị chết nhiều. Triệu chứng bệnh học kết hợp với sự phá huỷ hệ thống mô ngoại bì và trung bì của mang và các mô dưới lớp vỏ.
6.4 Các kiểu lan truyền

Hiện nay bệnh do virus đốm trắng lan truyền theo hai con đường, lây lan từ nguồn giống và lây từ ao này sang ao khác, từ nguồn nước, đồ dùng, thiết bị hay vật chủ mang mầm bệnh.... 
6.5 Các biện pháp kiểm soát bệnh
Hiện vẫn chưa có biện pháp chữa trị tôm bị nhiễm virus đốm trắng, tuy nhiên đã có nhiều biện pháp phòng ngừa để hạn chế việc lây lan.
Nuôi theo qui trình an toàn sinh học (Bio-secure System) gồm những bước sau đây:

· Cải tạo ao thật kỹ, cày đáy ao sau mỗi vụ nuôi.

· Sử dụng nước đã qua xử lý từ ao chứa. Nếu có điều kiện thì nên xây dựng hệ thống nước theo chu trình tuần hoàn khép kín, như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí xử lý nước, nguồn gốc nước cũng đã được xác định; đồng thời môi trường chung được bảo vệ tốt hơn.

· Lấy nước qua túi vải lọc kỹ.

· Diệt tất cả các loại giáp xác trong ao (trong nước và bờ ao..)

· Dùng bạt nylon làm rào ngăn cua thay cho lưới ngăn cua.

· Phủ bạt bờ ao để hạn chế cua còng đào hang ẩn nấp.

· Hạn chế người không có trách nhiệm vào ao đang nuôi.

· Làm lưới ngăn chim phủ toàn bộ ao nuôi

· Phải vệ sinh cá nhân trước khi vào trại nuôi hoặc trước khi vào thao tác trong ao đang nuôi.

· Sử dụng Zymetin cho ăn định kỳ nếu cho ăn bằng phương pháp thông thường

· Sử dụng Super VS tạt định kỳ xuống ao nuôi.

· Trang bị hệ thống cung cấp Oxy đầy đủ cho ao nuôi.

Tôm nuôi cần được kiểm tra sơ bộ để phát hiện virus bệnh đốm trắng bằng kỹ thuật nested-PCR, bằng cách sử dụng một lượng lớn tôm post nhằm đảm bảo phát hiện các lây nhiễm có ý nghĩa. Cách lấy mẫu là chọn những con yếu để kiểm tra, việc này sẽ làm tăng khả năng phát hiện các mẻ tôm bị bệnh.
Trong quá trình nuôi việc thay đổi nhanh nhiệt độ nước, độ cứng và độ mặn hoặc giảm mức oxy (<2ppm) trong giai đoạn dài có thể gây ra bùng phát bệnh đốm trắng ở tôm đã nhiễm cận lâm sàng.
Nếu ao có tôm bị bệnh phải thu khẩn cấp thì nước thải phải được bơm vào ao gần đó hoặc ao chứa để tẩy trùng bằng Chlorin và lưu giữ ít nhất 4 ngày trước khi tháo đi. Toàn bộ nước từ ao đã thu hoạch cần được tháo vào ao xử lý và bất cứ phế liệu nào cũng đều phải chôn vùi hoặc đốt. Người thu hoạch tôm phải thay quần áo và tắm ở nơi mà nước sẽ được dẫn vào ao xử lý. Quần áo của người thu hoạch cần xếp vào trùng riêng để gửi đi khử trùng và giặt là. Các thiết bị, xe cộ, giày dép và phía ngoài các thùng đựng tôm phải tháo ra ao xử lý. Nhà máy chế biến cần được thông báo về những lô tôm có bệnh đốm trắng và các biện pháp thích hợp cần được tiến hành trong nhà máy để tránh sự lây truyền bệnh qua các thùng vận chuyển và phế thải chế biến, cần ngăn chặn việc đưa tôm sống từ vùng có dịch virus đốm trắng cục bộ tới những vùng chưa hề có bệnh hoặc những vùng được coi là sạch bệnh.
7. Hội chứng Taura

7.1 Tác nhân gây bệnh

Hội chứng Taura gây ra bởi virus hội chứng Taura (TSV), nó tạm thời được xếp vào họ Picomaviridae dựa trên hình thái học của nó.
7.2 Vật chủ

Virus hội chứng taura gây bệnh ở nhiều loài tôm hư Mỹ. Loài mẫm cảm nhất là con tôm chân trắng Penaeus vanamei,
7.3 Dấu hiệu bệnh lý
Hội chứng Taura đặc biệt gây hại cho hậu ấu trùng p.vanamei khoảng 14- 40 ngày sau khi thả vao ao nuôi hoặc bể nuôi tôm thịt, tuy nhiên ở các giai đoạn lớn hơn chúng cũng có thể lây nhiễm nặng. Hội chứng Taura được chia thành 3 giai đoạn khá rỏ: (1) Giai đoạn cấp tính, ở giai đoạn này phân lớn tôm bị chết; (2) Giai đoạn chuyển tiếp ngắn; (3) Giai đoạn mãn tính của vật mang bệnh. Ở giai đoạn cấp tính biểu mô cutin bị tác động mạnh nhất. Ở giai đoạn mãn tính, cơ quan bạch huyết là nơi có ưu thế bị bệnh. Ở giai đoạn bị bệnh cấp tính tôm p.vanamei có tỷ lệ chết cao (40-90%). Những tôm sống sót của giai đoạn cấp tính sẻ chuyển qua một giai đoạn chuyển tiếp ngắn rồi chuyển sang giai đoạn mãn tính và có thể sống sót. Giai đoạn cận lâm sàng của việc nhiễm bệnh này được coi là có tham gia vào việc lan truyền bệnh qua vật mang virus Taura sống.
7.4 Các kiểu lan truyền bệnh
Tôm sống sót qua giai đoạn cấp tính và giai đoạn chuyển tiếp của hội chứng Taura có thể duỵ trì lây nhiễm cận lâm sàng mãn tính ở cơ quan bạch huyết trong thời gian sổng còn lại. Những con tôm này có thể lan truyền virus theo phương nằm ngang đối với các tôm khác nhạy cảm với bệnh. Sự lan truyền theo phương thẳng đứng cũng có thể diễn ra.
Ngoài ra, việc di chuyển các vật mang virus hội chứng Taura, các côn trùng thuỷ sinh,chim biển cũng tham gia vào việc lây truyền.
7.5 Các biện pháp kiểm soát bệnh
Khả năng loại trừ bệnh phụ thuộc vào việc loại bỏ hoàn toàn nguồn tôm lây nhiễm, việc tiệt trùng cơ sở nuôi, tránh tái nhiễm virus (từ các thiết bị nuôi gần đó, tôm tự nhiên hoặc các vật mang bệnh cận lâm sàng...) và thả lại tôm giống mới sạch virus hội chứng Taura từ nguồn tôm bố mẹ sạch bệnh virus hội chứng Taura.
8. Hội chứng tôm chết sớm (EMS)
Hội chứng tôm chết sớm (Early Mortality Syndrome - EMS) hay còn gọi là Hội chứng hoại tử gan tụy cấp (Acute hepatopancreatic necrosis syndrome - AHPNS) làm cho cả tôm sú lẫn tôm thẻ chết hàng loạt. Bệnh xuất hiện đầu tiên ở miền nam Trung Quốc năm 2009 và lan rộng đến các nước ASEAN như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan… Bệnh này làm thiệt hại cho ngành nuôi tôm thế giới hàng tỉ USD mỗi năm.
	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	Hình 7: Gan tôm khỏe mạnh
	Hình 8: Gan tôm bị bệnh


8.1 Phòng bệnh

Đây là khâu cực kỳ quan trọng, khi làm tốt khâu phòng bệnh thì tôm ít khi bị dịch bệnh:
Làm tốt công tác cải tạo ao, thực hiện đúng qui trình cải tạo theo 3 bước : cải tạo bằng cơ học, hóa học và sinh học.
-  Chọn giống tốt, giống có kiểm dịch
- Thả giống với mật độ vừa phải
- Trong quá trình nuôi hạn chế tôm bị shock, mất tảo…
Thức ăn cho tôm nên thường xuyên trộn men tiêu hóa (men có lợi đường ruột): Mục đích hỗ trợ tôm tiêu hóa thức ăn công nghiệp và đưa vào đường ruột tôm một lượng lớn vi khuẩn có lợi, cạnh tranh lấn át vi khuẩn có hại (theo qui luật cạnh tranh sinh tồn) để tôm ít bị bệnh.
Sau 2 tuần nuôi ngoài việc dùng men tiêu hóa cho tôm ăn, dùng thêm sản phẩm bổ gan tôm ăn ngày 2 lần: Mục đích bảo vệ tế bào gan tôm.
Sau 3 tuần thả tôm: Bổ sung thêm BIO-ACTIVIT for Shrimp cho tôm ăn ngày 2 cữ: giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường miễn dịch cho tôm.
Sau 4 tuần diệt khuẩn nguồn nước ao nuôi lần thứ nhất: mục đích giảm mật độ vi khuẩn có hại có trong nguồn nước. Diệt khuẩn lần 2 cách lần thứ nhất 2 tuần.
Sau 1 tháng nuôi: tạt khoáng BIO-PREMIX 22 for Shrimp hoặc BIO-SHRIMP PREMIX, liều 1kg/1000m3 nước.
8.2 Điều trị bệnh EMS

Trong quá trình nuôi tôm, thường xuyên theo dõi đàn tôm để sớm phát hiện dấu hiệu bất thường. Khi xảy ra dịch bệnh, nhanh chóng lấy mẫu phân tích nếu phát hiện có sự hiện diện của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus ở mật độ cao trong ruột, thì phải điều trị ngay.
Tiến hành điều trị theo 4 bước như sau
Bước 1: Tăng cường oxygen cho tôm trong ao luôn >=4mg/l, bằng cách tăng cường quạt nước, máy sục khí.

Ngưng cho tôm ăn men tiêu hóa. Dùng kháng sinh đặc trị: BIO-SULTRIM 48% for Shimp liều 5ml/kg thức ăn hoặc BIO-OXYTETRA for Aquaculture liều 4 g/1kg thức ăn, cho tôm ăn liên tục ngày 2 cữ sáng chiều, ăn trong 5 ngày.
Bước 2: Sau khi dùng kháng sinh: trộn men tiêu hóa để cung cấp vi khuẩn có lợi cho đường ruột và chất giải độc gan giúp tôm mau hồi phục bệnh.
Bước 3: Diệt khuẩn nguồn nước ao nuôi; Mục đích giảm mật độ vi khuẩn gây bệnh có trong nguồn nước.

Bước 4: Sau khi diệt khuẩn 2 ngày, sử dụng vi sinh xử lý đáy ao để làm sạch nguồn nước ao nuôi tôm
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282. Bệnh phân trắng:
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· PL1: Chương trình thức ăn 30 ngày đầu tiên, dùng cho máy cho ăn tự động; 
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Trọng lượng 

trung bình
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Tăng 
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cộng dồn
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/giây
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/ngày
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nghỉ

(g/con) (kg/ngày) (kg/ngày) (kg) (kg) (giây) (g) (g) (17 giờ/ngày = giây) (g/chu kỳ) (chu kỳ) (phút)

1 0.05 0.5 0.0 0.5 0.5 #01

2 0.09 1.0 0.5 1.5 1.0 #01

3 0.17 1.5 0.5 3.0 1.5 #01

4 0.25 2.0 0.5 5.0 2.0 #01

5 0.33 2.5 0.5 7.5 2.5 #01

6 0.41 3.0 0.5 10.5 3.0 10 40 3,000 61,200 400 8 136 #02

7 0.49 3.5 0.5 14.0 3.5 10 40 3,500 61,200 400 9 117 #02

8 0.60 4.0 0.5 18.0 4.0 10 40 4,000 61,200 400 10 102 #02

9 0.71 4.5 0.5 22.5 4.5 10 40 4,500 61,200 400 11 91 #02

10 0.82 5.0 0.5 27.5 5.0 10 40 5,000 61,200 400 13 82 #02

11 0.93 5.5 0.5 33.0 5.5 10 40 5,500 61,200 400 14 74 #02

12 1.04 6.0 0.5 39.0 6.0 10 40 6,000 61,200 400 15 68 #02

13 1.15 6.5 0.5 45.5 6.5 20 25 6,500 61,200 500 13 78 #03

14 1.26 7.0 0.5 52.5 7.0 20 25 7,000 61,200 500 14 73 #03

15 1.37 8.0 1.0 60.5 8.0 20 25 8,000 61,200 500 16 64 #03

16 1.48 9.0 1.0 69.5 9.0 20 25 9,000 61,200 500 18 57 #03

17 1.60 10.0 1.0 79.5 10.0 20 25 10,000 61,200 500 20 51 #03

18 1.72 11.0 1.0 90.5 11.0 20 25 11,000 61,200 500 22 46 #03

19 1.84 12.0 1.0 102.5 12.0 20 25 12,000 61,200 500 24 43 #03

20 1.96 13.0 1.0 115.5 13.0 20 25 13,000 61,200 500 26 39 #03

21 2.08 14.0 1.0 129.5 14.0 20 25 14,000 61,200 500 28 36 #03

22 2.20 15.0 1.0 144.5 15.0 20 25 15,000 61,200 500 30 34 #03

23 2.32 17.0 2.0 161.5 17.0 25 20 17,000 61,200 500 34 5 #03P

24 2.44 19.0 2.0 180.5 19.0 25 20 19,000 61,200 500 38 5 #03P

25 2.56 21.0 2.0 201.5 21.0 25 20 21,000 61,200 500 42 5 #03P

26 2.68 23.0 2.0 224.5 23.0 25 20 23,000 61,200 500 46 5 #03P

27 2.80 25.0 2.0 249.5 25.0 25 20 25,000 61,200 500 50 5 #03P

28 2.92 27.0 2.0 276.5 27.0 25 20 27,000 61,200 500 54 5 #03P

29 3.04 29.0 2.0 305.5 29.0 25 20 29,000 61,200 500 58 5 #03P

30 3.16 31.0 2.0 336.5 31.0 25 20 31,000 61,200 500 62 5 #03P

CHƯƠNG TRÌNH THỨC ĂN 30 NGÀY ĐẦU TIÊN

Ngày 

tuổi

Mã số 

thức ăn


· PL2: Chương trình cho ăn từ ngày 31 – thu hoạch, dùng cho máy cho ăn tự động
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/ngày

Thời gian máy 

bắn thức ăn

Thức ăn
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Thức ăn

/ngày

Tổng thời gian 

cho ăn trong ngày

Lượng thức ăn trong 

mỗi chu kỳ quay

Tổng chu 

kỳ quay

Thời gian 

dừng

(kg/ngày) (giây) (g) (g) (17 giờ/ngày = giây) (g/chu kỳ) (chu kỳ) (phút)

100 35 20 100,000   61200 700 143 6 04S & 04

110 35 20 110,000   61200 700 157 6 04S & 04

120 35 20 120,000   61200 700 171 6 04S & 04

130 35 20 130,000   61200 700 186 6 04S & 04

140 35 20 140,000   61200 700 200 6 04S & 04

150 40 20 150,000   61200 800 188 5 04S & 04

160 40 20 160,000   61200 800 200 5 04S & 04

170 40 20 170,000   61200 800 213 5 04S & 04

180 40 20 180,000   61200 800 225 5 04S & 04

190 40 20 190,000   61200 800 238 5 04S & 04

200 40 20 200,000   61200 800 250 5 04S & 04

210 50 20 210,000   61200 1000 210 5 04S & 04

220 50 20 220,000   61200 1000 220 5 04S & 04

230 50 20 230,000   61200 1000 230 5 04S & 04

240 50 20 240,000   61200 1000 240 5 04S & 04

250 50 20 250,000   61200 1000 250 5 04S & 04

260 60 20 260,000   61200 1200 217 4 04S & 04

270 60 20 270,000   61200 1200 225 4 04S & 04

280 60 20 280,000   61200 1200 233 4 04S & 04

290 60 20 290,000   61200 1200 242 4 04S & 04

300 60 20 300,000   61200 1200 250 4 04S & 04

310 60 20 310,000   61200 1200 258 4 04S & 04

320 60 20 320,000   61200 1200 267 4 04S & 04

330 60 20 330,000   61200 1200 275 4 04S & 04

340 60 20 340,000   61200 1200 283 4 04S & 04

350 60 20 350,000   61200 1200 292 4 04S & 04

THIẾT ĐẶT THỜI GIAN CHO MÁY CHO ĂN TỰ ĐỘNG

Mã số 

thức ăn


Bảng: Hàm lượng Ca, Mg trong nước

	Độ mặn (ppt)
	Ca (ppm)
	Mg (ppm)
	Tỉ lệ  Ca : Mg

	1
	12
	37
	1 : 3

	2
	24
	75
	1 : 3

	3
	35
	112
	1 : 3

	4
	47
	150
	1 : 3

	5
	59
	187
	1 : 3

	6
	71
	224
	1 : 3

	7
	82
	262
	1 : 3

	8
	94
	299
	1 : 3

	9
	106
	337
	1 : 3

	10
	118
	374
	1 : 3

	11
	129
	412
	1 : 3

	12
	141
	449
	1 : 3

	13
	153
	486
	1 : 3

	14
	165
	524
	1 : 3

	15
	176
	561
	1 : 3

	16
	188
	599
	1 : 3

	17
	200
	636
	1 : 3

	18
	212
	673
	1 : 3

	19
	224
	711
	1 : 3

	20
	235
	748
	1 : 3

	21
	247
	786
	1 : 3

	22
	259
	823
	1 : 3

	23
	271
	860
	1 : 3

	24
	282
	898
	1 : 3

	25
	294
	935
	1 : 3

	26
	306
	973
	1 : 3

	27
	318
	1010
	1 : 3

	28
	329
	1048
	1 : 3

	29
	341
	1085
	1 : 3

	30
	353
	1122
	1 : 3

	31
	365
	1160
	1 : 3

	32
	376
	1197
	1 : 3

	33
	388
	1235
	1 : 3








Vị trí đặt máy cho ăn








Vị trí đặt sàng sàng





10 – 15 m





























40
1

